Chương V

THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN CỦA ĐẢNG 

(1986 - 2003)

I. Lãnh đạo thực hiện ba chương trình kinh tế, giải quyết những vấn đề cấp bách (1986-1991) 

Từ ngày 11 đến 13-10-1986, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk lần thứ X được tiến hành với sự tham gia của 400 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 1,5 vạn đảng viên và 24 tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh uỷ. Dự Đại hội có đồng chí Đặng Hữu - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, đồng chí Trần Văn A - Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (Ban Bí thư giới thiệu về dự Đại hội và ứng cử đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI). 

Đại hội đóng góp ý kiến vào bản dự thảo Báo cáo chính trị và đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của Trung ương trình trước Đại hội VI. Đại hội đánh giá những thành tựu của tỉnh trong nhiệm kỳ IX (1983 - 1986) là to lớn và có ý nghĩa quan trọng, nhất là trên lĩnh vực kinh tế-xã hội và an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, với khả năng và tiềm năng của tỉnh thì những thành tựu trên còn thấp. Đại hội cũng chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến những khuyết điểm tồn tại trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ, chủ yếu là do việc quán triệt đường lối của Đảng trong thời kỳ quá độ và chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ chưa vững chắc, sự vận dụng đường lối của Trung ương vào điều kiện cụ thể của tỉnh chưa thật sát; việc tổ chức thực hiện và quản lý điều hành của các cấp, các ngành ở tỉnh còn yếu kém. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng bộ chưa thật nghiêm túc triệt để, ý thức tổ chức kỷ luật chưa được đề cao. 

Đại hội quyết định phương hướng và nhiệm vụ trong những năm 1986 - 1991 của tỉnh là: "Nắm vững đường lối và các quan điểm cơ bản của Đảng, ra sức phấn đấu đến mức cao nhất với tinh thần tự lực tự cường, tính năng động sáng tạo, phát huy triệt để các nhân tố cách mạng nội tại, khai thác và huy động mọi tiềm năng và nguồn dự trữ sẵn có để tạo ra một thay đổi to lớn trong tình hình mọi mặt của tỉnh, đưa sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa trong tỉnh phát triển với thắng lợi ngày càng to lớn hơn" 1). 

Từ phương hướng và quyết tâm đó, Đại hội quyết định những mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của tỉnh trong những năm 1986 - 1991 là: 

- Về nông nghiệp, phải tập trung mọi cấp mọi ngành đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, lấy nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, lương thực là bàn đạp. Tổng sản lượng lương thực phấn đấu đạt từ 270 - 280 nghìn tấn quy thóc, bình quân đầu người 300kg trở lên. 

Đẩy mạnh phát triển các loại nông sản hàng hoá. Thực hiện trồng mới thêm 21.000 ha cà phê, để đến năm 1990 đạt 50.000 ha (Trung ương 17.000 ha, địa phương 33.000 ha). Thực hiện trồng mới thêm 33 đến 35.000 ha cao su (Trung ương 25.000 ha, địa phương 10.000 ha). 

- Về công nghiệp, phát triển mạnh công nghiệp chế biến, công nghiệp hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu; đồng thời phát triển hợp lý các ngành công nghiệp khác, đưa tổng sản lượng công nghiệp lên gấp 2,5 lần, sản lượng điện đến năm 1990 đạt từ 50 triệu đến 60 triệu KW/h. 

Đại hội thông qua Chiến lược kinh tế - xã hội những năm 1986 - 2000 với những nội dung chủ yếu là: phấn đấu tạo một bước chuyển biến lớn trong nền kinh tế của tỉnh, đưa nền kinh tế thoát ra khỏi các khó khăn và mất cân đối. Tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa với điều kiện cụ thể và xu hướng phát triển kinh tế của tỉnh; đẩy mạnh cuộc cách mạng tư tưởng văn hoá. Từng bước cải thiện đời sống của nhân dân; tăng cường thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, hoàn thành chương trình định canh, định cư, phát triển sản xuất, nâng cao trình độ văn hoá xã hội. Tăng cường củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc biên giới và làm tốt nghĩa vụ quốc tế đối với tỉnh Moldunkiri (Campuchia). 

Để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu về kinh tế và xã hội, Đại hội đề ra nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng là: Ra sức xây dựng, củng cố Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ lên một bước, thực hiện đổi mới tư duy, đổi mới phong cách làm việc, đổi mới công tác tổ chức và cán bộ, đổi mới cơ chế quản lý, thực hiện hạch toán kinh tế, kinh doanh xã hội chủ nghĩa, kiện toàn các cơ quan lãnh đạo và quản lý, đảm bảo đủ sức hoàn thành nhiệm vụ mới. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 45 uỷ viên chính thức và 10 uỷ viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá X) bầu đồng chí Huỳnh Văn Cần làm Bí thư Tỉnh uỷ, các đồng chí Lê Chí Quyết, AmaPui, AmH'Oanh làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI. 

Từ ngày 15 đến 18-12-1986, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI được tiến hành. Với phương châm "đổi mới toàn diện, trước hết là đổi mới tư duy nhất là tư duy kinh tế", đổi mới nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Điều đó thể hiện ở những chủ trương, quan điểm lớn như: chuyển từ mô hình kinh tế kế hoạch hoá, quan liêu, bao cấp dựa trên sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Thực hiện công bằng xã hội phù hợp với điều kiện của đất nước. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tham gia vào sự phân công lao động quốc tế. Việc đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế phải gắn liền với đổi mới về tổ chức, đổi mới đội ngũ cán bộ và đổi mới phong cách làm việc.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI thông qua phương hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội 5 năm (1986-1990). Trước hết là ba chương trình kinh tế lớn: lương thực, thực phẩm; hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Ba chương trình này liên quan chặt chẽ với nhau, là cốt lõi của nhiệm vụ kinh tế, xã hội trong 5 năm tới. Nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát của công cuộc đổi mới đất nước là: "Ổn định mọi mặt tình hình kinh tế, xã hội, bảo đảm những nhu cầu thiết yếu cho nhân dân; xây dựng những tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa trong chặng đường tiếp theo, từng bước đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng và đi lên" 2).

Về cơ bản Đại hội Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk lần thứ X là Đại hội đổi mới ở địa phương, phù hợp với những nội dung chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI. Tuy nhiên, Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh được xây dựng trước khi có Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng, nên chưa thể hiện đầy đủ tinh thần đổi mới. Vì vậy, sau khi có Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, ngày 28-2-1987, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk (khoá X) họp Hội nghị lần thứ 2, bàn về phương hướng nhiệm vụ năm 1987 với những nội dung chính:

- Tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến toàn Đảng, toàn quân và đồng bào các dân tộc trong tỉnh.  

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Tỉnh uỷ quyết định điều chỉnh cơ cấu đầu tư hướng vào ba chương trình kinh tế lớn: “Chương trình lương thực - thực phẩm, chương trình hàng tiêu dùng, chương trình hàng xuất khẩu” và “chương trình xã hội - định cư, định canh, kinh tế mới”, căn cứ vào điều kiện của địa phương. 

- Trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất, thực hiện ba chương trình kinh tế, tăng cường phân phối lưu thông, từng bước làm tốt việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

- Tập trung củng cố và phát triển thành phần kinh tế Nhà nước và tập thể, chú trọng phát triển kinh tế gia đình, tăng cường mặt trận phân phối lưu thông, mở rộng mạng lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, làm tốt khâu quản lý thị trường. 

- Nghiên cứu và thực hiện chính sách xã hội, hướng mọi hoạt động của ngành văn hoá vào việc xây dựng nền văn hoá mới, con người mới xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục đấu tranh chống cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ địch. 

Trước thực trạng dân số trong tỉnh tăng tự nhiên khá cao và dân ở các tỉnh phía Bắc ồ ạt kéo đến Đăk Lăk xây dựng kinh tế mới khá đông, để quản lý dân cư và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân, ngày 18-2-1987 Thường vụ Tỉnh uỷ ra Nghị quyết số 23/QĐ-TV tách hai xã của huyện Đăk Nông là Quảng Phú, Đức Xuyên, tách ba xã của huyện ĐăK Mil là Nâm Nung, Nam Đà, Đăk Rồ, tách một xã của huyện Lăk' là Nam Ka để thành lập huyện Krông Nô. Huyện Krông Nô có diện tích tự nhiên là 101.000 ha, 12.000 dân. Ngày 20-2-1987, Thường vụ Tỉnh uỷ Đăk Lăk ra Quyết định số 29-QĐ/TV thành lập Đảng bộ huyện Krông Nô.  Ngày 10-3-1987, tại xã Nam Đà, Uỷ ban nhân dân tỉnh, cùng các ban ngành của tỉnh, đại diện huyện Lăk, Đăk Mil, Đăk Nông, Ban cán sự Đảng, Uỷ ban nhân dân huyện Krông Nô, cùng đại diện chính quyền các xã làm lễ thành lập huyện mới Krông Nô. Tuy nhiên, đến ngày 9-11-1987, Hội đồng Bộ trưởng mới ra Quyết định 212-QĐ/HĐBT chính thức thành lập huyện Krông Nô. 

Như vậy, đến thời điểm này trên địa bàn Đăk Nông có 4 huyện gồm Đăk Nông, Đăk Mil, Đăk R’Lấp và Krông Nô.

Quán triệt và vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI vào điều kiện cụ thể ở địa phương, Đảng bộ xây dựng và thực hiện ba chương trình kinh tế lớn và chương trình xã hội - định canh, định cư - kinh tế mới trên địa bàn tỉnh. 

1. Chương trình lương thực, thực phẩm, sản xuất nông-lâm nghiệp 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X xác định: lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu, lương thực làm "bàn đạp", phấn đấu đến năm 1990, dù dân số có biến động, vẫn phải đạt mức lương thực bình quân một đầu người là 300kg. Trên tinh thần đó, Tỉnh uỷ tập trung sức chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X. Đến năm 1988, tổng sản lượng lương thực đạt 235.000 tấn, tăng 23.000 tấn so với năm 1986. Tỷ lệ tăng bình quân hàng năm là 5%. Tuy vậy, bình quân đầu người năm 1988 chỉ đạt 266 kg, giảm 24 kg so với năm 1986. Lương thực bình quân đầu người giảm vì tốc độ tăng dân số nhanh hơn tăng sản lượng lương thực. Tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm 2,7%. 

Về thực phẩm, sản lượng đậu đỗ, năm 1988 đạt 10.000 tấn, tăng 3.500 tấn so với năm 1986. Sản lượng lạc vỏ năm 1988 đạt 5.570 tấn, giảm 2500 tấn so với năm 1986. Đàn trâu, bò, lợn và gia cầm đạt nhịp độ tăng đều, đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra. 

Ngày 5-4-1988, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 10-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp (khoán 10). Khoán 10 được gọi là khoán hộ, khoán gọn cho hộ xã viên đảm nhận tất cả các khâu trong sản xuất nông nghiệp. Đây là một cách đổi mới cơ chế quản lý trong nông nghiệp, được nông dân cả nước hào hứng đón nhận. Ngày 6 và 7-7-1988, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, tổ chức Hội thảo khoa học bàn về thực hiện Nghị quyết 10 trong kinh tế tập thể. Hội thảo nghe một số báo cáo thực tế của các hợp tác xã Chư Jú (M’Đrak), Phú Hoà (Cư Mgar)... Tuy nhiên, sau khi có Nghị quyết 10, việc vận dụng vào địa phương còn chậm chạp, cuối năm 1988 có gần 10% hợp tác xã, tập đoàn sản xuất trong tỉnh thực hiện cơ chế khoán mới. 

Cuối năm 1988, Tỉnh uỷ tổng kết hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và chỉ ra những nguyên nhân của việc thực hiện chương trình lương thực, thực phẩm đạt kết quả thấp so với yêu cầu vì: 

- Còn có những ý kiến chưa nhất quán trong toàn Đảng bộ. Có ý kiến cho rằng Đăk Lăk chỉ cần sản xuất lương thực có mức độ, phần thiếu hụt thì dùng thế mạnh cà phê, hồ tiêu để trao đổi lương thực hoặc xuất khẩu để bù đắp lương thực. Do đó, có nơi, có lúc, cây lúa, hoa màu bị xem nhẹ hơn cây cà phê, cây tiêu. 

- Cơ chế quản lý và các chính sách về chương trình lương thực, thực phẩm chậm đổi mới, chưa tạo được động lực phát triển sản xuất. Thiếu nhạy bén trong việc học tập, vận dụng cơ chế khoán mới vào nông nghiệp. 

- Việc chỉ đạo chưa kiên quyết, chưa bám tinh thần nghị quyết của Đảng bộ, coi tập trung thâm canh tăng vụ để nâng cao năng suất và sản lượng là biện pháp hàng đầu, nên nhiều năm vẫn chưa định hình được các vùng lúa cao sản. Năng suất lúa vẫn dẫm chân tại chỗ. Công tác điều tra cơ bản, lập bản đồ quy hoạch quỹ đất canh tác nông nghiệp làm chậm. 

Nhờ có cơ chế quản lý mới trong nông nghiệp và sự chỉ đạo của Đảng bộ nên chương trình lương thực, thực phẩm có chuyển biến tốt cả về sản xuất và lưu thông. Trước năm 1988, hàng năm, toàn tỉnh thiếu hụt 14- 15.000 tấn lương thực. Những năm 1989-1991, mặc dù năm nào cũng có thiên tai cục bộ, song sản xuất lương thực vẫn tăng 4-5%. Diện tích ruộng nước được mở rộng từ 24.000 ha năm 1985 lên 30.000 ha năm 1990. Riêng lúa đông - xuân tăng hơn 2.000 ha. Năng suất lúa mùa đạt 30 tạ/ha, lúa đông xuân 41 tạ/ha. Diện tích lúa cạn, lúa nương, giữ được ở mức gần 30.000 ha với năng suất bình quân 10-12 tạ/ha góp phần đưa sản lượng lương thực năm 1990 đạt 251.400 tấn, tăng gần 42.000 tấn so với năm 1985, đạt 92,5% mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Lương thực bình quân đạt 256 kg/người, với số dân gần 1 triệu người (vượt mức dự kiến của Đại hội X là 130.000 người, bằng 27%). Tuy bình quân lương thực mới đạt 85% mục tiêu Nghị quyết Đại hội X, nhưng nhờ có sự đổi mới chính sách lưu thông, nên thị trường lương thực dồi dào, giá cả tương đối ổn định, mua bán dễ dàng. 

Từ định hướng coi xuất khẩu là mũi nhọn, Đảng bộ tập trung lãnh đạo chính quyền, ban hành nhiều chủ trương chính sách, khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu, khai thác được tiềm năng trong nhân dân đầu tư phát triển cây cà phê, cao su, cùng với việc tổ chức thực hiện có kết quả các hiệp định hợp tác trồng cà phê, cao su với nước ngoài. 

Trong chăn nuôi, đàn gia súc, gia cầm giữ vững được mức tăng trưởng hàng năm 4-5%. Năm 1990, đàn trâu, bò đạt 124.360 con, tăng hơn 40.000 con so với năm 1985, đàn lợn từ 198.000 con năm 1985, tăng lên 227.000 con năm 1990. Phong trào nuôi ong mật, nuôi cá trong nhân dân phát triển khá. 

Trong lâm nghiệp, khâu lâm sinh, bảo vệ, tu bổ, nuôi dưỡng tái tạo rừng có tiến bộ. Năm 1990, số vụ cháy và diện tích rừng bị cháy giảm đáng kể. Đặc biệt là huyện Krông Nô làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, mùa khô 1990-1991 chỉ xảy ra 4 vụ cháy rừng đều được phát hiện và dập tắt kịp thời. Việc khai thác gỗ của tỉnh bước đầu cân đối giữa chặt hạ với sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ, tình trạng khai thác để ứ đọng, hư mục giảm nhiều. Năm 1990 khai thác và tiêu thụ được 325.200m3 gỗ tròn, trong đó phần địa phương khai thác 165.200 m3. Đi đôi với khai thác, công nghiệp chế biến gỗ với nhiều thành phần kinh tế tham gia. Đến cuối năm 1990, trên địa bàn tỉnh có hơn 200 cơ sở xẻ gỗ lớn, nhỏ. Tình trạng xuất gỗ tròn ra khỏi tỉnh giảm dần.

Khai thác thế mạnh lâm nghiệp góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội như xây dựng được hàng nghìn km đường giao thông, hàng chục công trình thuỷ lợi, cùng với định canh, định cư cho đồng bào dân tộc. Hình thành nhiều vùng kinh tế mới như xã Nam Dong được thành lập năm 1989; từ hơn 1.000 dân, ba năm sau, năm 1991 thu hút được hơn 6.000 dân đến định cư, xây dựng kinh tế. Các vùng kinh tế mới vừa có ý nghĩa kinh tế mới vừa có ý nghĩa kinh tế xã hội, vừa có ý nghĩa về an ninh, quốc phòng. Diện tích rừng có suy giảm mạnh nhưng nhờ có trồng mới, nên tỷ lệ che phủ của rừng vẫn còn chiếm hơn 60% diện tích của toàn tỉnh. 

Những năm 1988 - 1991 thực hiện đổi mới quản lý nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, áp dụng hình thức khoán gọn, giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho người sản xuất, thực hiện tinh giảm 30-50% biên chế bộ máy quản lý nông - lâm trường, hợp tác xã, giải phóng sức sản xuất, tạo động lực mạnh mẽ, phát huy tính chủ động, sáng tạo của lực lượng sản xuất trong các thành phần kinh tế. Trên nhiều lĩnh vực, các đơn vị kinh tế quốc doanh phát huy được vai trò chủ đạo, làm được vị trí trung tâm liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau, đạt kết quả tốt như trồng cà phê, cao su. 

Mặc dù có nhiều chuyển biến theo hướng đổi mới, nhưng mặt trận nông - lâm nghiệp đầu những năm 90 vần còn nhiều yếu kém như: sản xuất chưa gắn với chế biến, tiêu thụ, cho nên giá trị sản phẩm thấp, thiếu sức cạnh tranh, đổi mới quản lý chưa gắn với điều chỉnh quan hệ sản xuất, xây dựng mô hình mới, vai trò kinh tế tập thể bị lu mờ, thậm chí nhiều nơi tan rã. 

Rừng còn bị chặt phá, khai thác bừa bãi, tình trạng dân di cư tự do đến chiếm rừng, chặt phá, xây dựng thành điểm dân cư mới chưa được ngăn chặn. Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng ở nhiều nơi chưa coi quản lý và bảo vệ rừng là nhiệm vụ trực tiếp của mình, phó mặc cho ngành lâm nghiệp. Công tác quản lý nghề rừng và kinh doanh gỗ bị buông lỏng, nhất là các khâu khai thác, chế biến, tiêu thụ gỗ dễ tự "bung ra" lộn xộn, phát sinh nhiều tiêu cực. 

2. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, xây dựng cơ bản, xuất nhập khẩu, thương nghiệp và dịch vụ 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X xác định chương trình sản xuất hàng tiêu dùng có tính chất định hướng. Công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp chủ yếu hướng vào phát triển chế biến nông sản, thực phẩm, sản xuất một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đầu tư nhỏ, kỹ thuật không phức tạp. 

Hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, tỉnh xây dựng được xí nghiệp giấy Ta Nanh, nhà máy đường, xí nghiệp chế biến thực phẩm. Hầu hết các huyện đều có cơ sở xay xát lương thực, chế biến thức ăn gia súc, ép mía, nấu đường thủ công. 

Giá trị tổng sản lượng công nghiệp năm 1990 đạt 47,8 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 1985. Trong đó công nghiệp quốc phòng đạt 21,1tỷ đồng, giảm 4% so với năm 1985. Tăng trưởng công nghiệp chỉ ở một số ít sản phẩm: điện, vật liệu xây dựng, giấy, nước sinh hoạt chế biến nông lâm sản nhỏ, sửa chữa cơ khí, may mặc...

Thực trạng của công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vẫn là một nền sản xuất nhỏ, kỹ thuật, công nghệ lạc hậu, chủng loại sản phẩm đơn điệu, chất lượng mẫu mã xấu, không có sức cạnh tranh. Trong đó, sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chưa xác định được thị trường và đối tượng phục vụ chính là nông thôn và nông - lâm nghiệp. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, còn nhiều hạn chế chưa quyết tâm điều chỉnh cơ cấu đầu tư. Đầu tư cho công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mới được 3,51% tổng số vốn, không đủ sức vượt qua tình trạng yếu kém và què quặt, lạc hậu.

Về thuỷ lợi, đến năm 1990 trên địa bàn tỉnh xây dựng được hơn 500 công trình lớn nhỏ có công xuất thiết kế tưới tiêu 2 vạn ha lúa đông xuân và hơn 3 vạn ha cây công nghiệp. So với mục tiêu đề ra mới đạt 70%.

Ngành giao thông vận tải giữ được mạng lưới đường giao thông nội địa dài hơn 4.000km, cơ bản đảm bảo giao thông thông suốt, đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hoá và hành khách hàng năm tăng 10%. Ngành bưu điện có tiến bộ trong việc bảo đảm giao thông liên lạc.

Ngành điện lực có bước phát triển khá so với trước. Đặc biệt với việc hoàn thành công trình thuỷ điện Đray Hlinh và hàng chục trạm thuỷ điện nhỏ ở các huyện, nông - lâm trường, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu dùng điện của nhân dân. Sản lượng tiêu thụ điện năm 1990 tăng 50% so với năm 1985. Tuy vậy, tình hình quản lý điện còn kém, tiền điện còn bị thất thu lớn.

Về cơ cấu đầu tư, được điều chỉnh theo hướng tăng đầu tư cho ba chương trình kinh tế, từ 40 - 50% năm 1986 lên 70 - 80% năm sau đó. Tổng số vốn đầu tư từ nguồn vốn tập trung trong 5 năm (1986-1990) là hơn 57 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư cho nông nghiệp là 37 tỷ đồng, công nghiệp 2 tỷ đồng, các ngành không sản xuất vật chất 6,7 tỷ đồng. Nguồn vốn nhân dân tự đầu tư vào sản xuất, công trình phúc lợi và nhà ở rất lớn. Mặc dù vốn của Trung ương hỗ trợ giảm mạnh, nhưng tỉnh chủ động khai thác các nguồn vốn của nhân dân, vốn tự có, vốn hợp tác quốc tế, liên doanh liên kết với các tỉnh bạn nên xét trên tổng thể thì tổng số vốn đầu tư cho nền kinh tế không giảm góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh xác định xuất - nhập khẩu là mũi nhọn, có tác dụng thúc đẩy phát triển nhanh nền kinh tế của tỉnh. Trên quan điểm đó, Đảng bộ tỉnh tập trung nỗ lực chỉ đạo chương trình này, ưu tiên vốn ngân sách Nhà nước và vốn địa phương đầu tư phát triển cây xuất khẩu : năm 1986, tỷ lệ vốn đầu tư 40,3%; năm 1987, đầu tư 46,9%; năm 1988, tăng lên 48,2% (tổng số vốn đầu tư ngân sách). Đó là chưa kể vốn đầu tư hợp tác quốc tế của Liên Xô và Cộng hoà dân chủ Đức.

Đối với cây cà phê, tỉnh ban hành 8 chính sách có liên quan đến việc phát triển và quản lý cây cà phê. Các chính sách hợp lòng dân là động lực cho cây cà phê phát triển khá nhanh kể cả 3 khu vực. Đến cuối năm 1988, toàn tỉnh trồng trên 50.000 ha, vượt trước mục tiêu Đại hội X của tỉnh đề ra 2 năm. Đến năm 1990 đạt 54.600 ha tăng 32.000 ha so với năm 1985, vượt mục tiêu là 10%. Sản lượng cà phê năm 1990 đạt 28.600 tấn nhân, gấp 5 lần năm 1985. Riêng phần diện tích cây cà phê do địa phương quản lý là 38.630 ha, vượt mục tiêu 27%.

Diện tích cây cao su từ 10.900 ha năm 1985, đến năm 1988 đạt được 13.000 ha, năm 1990 đạt 15.600 ha. Trong đó, địa phương quản lý 10.000 ha, tăng hơn 6.000 ha so với năm 1985. Nhìn chung, cây cao su trồng mới chỉ đạt 80% mục tiêu đề ra.

Hồ tiêu là loại cây xuất khẩu có giá trị kinh tế cao, trên địa bàn tỉnh, năm 1986 mới có hơn 200.000 gốc tiêu, năm 1988 có 800.000 gốc, đến năm 1990 đạt hơn 1.000.000 gốc. Sản lượng cũng như diện tích hồ tiêu năm 1990 tăng gấp 5 lần năm 1986.

Việc trồng cây cà phê, cao su, hồ tiêu xuất hiện nhiều mô hình nông trường quốc doanh, liên kết với các thành phần kinh tế bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau, đều đạt kết quả khá tốt. Các loại cây dâu tằm, bông vải, điều, quế, bắt đầu có sự quan tâm của người làm vườn, có triển vọng phát triển nhanh, bổ sung vào nguồn hàng xuất khẩu.

Trong bối cảnh Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu có biến động chính trị, thị trường truyền thống bị thu hẹp, song công tác xuất - nhập khẩu có cố gắng tìm thị trường mới, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu; chú ý thu mua nắm nguồn hàng, tăng khối lượng các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như cà phê, gỗ, cao su, các loại nông sản. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu tăng hàng năm 21%. Tổng kim ngạch xuất khẩu 3 năm (1986-1988) đạt 70.120.000 rúp-đô la (R$).Trong đó phần Trung ương xuất khẩu trên địa bàn tỉnh là 21.000.000 R$, địa phương xuất khẩu là 49.120.000R$. Sản phẩm xuất khẩu tăng nhanh, nhưng kim ngạch xuất khẩu tăng chậm vì giá cả trên thị trường thế giới biến động. Một tấn cà phê năm 1986 bán được 2.500R$, năm 1988 chỉ còn 1.100R$. Trong 5 năm (1986-1990) xuất khẩu trị giá 108 triệu R$, góp phần quan trọng cho tái sản xuất mở rộng, tăng thu ngân sách.

Tổng kim ngạch nhập khẩu trong 3 năm (1986-1988) là 42.900.000 USD, chủ yếu là các mặt hàng như xăng dầu, phân bón, gạo, máy nông nghiệp. Những năm 1986-1990, hàng năm dành 50% ngoại tệ để nhập vật tư thiết bị sản xuất. Việc chuyển giao công nghệ, gọi vốn đầu tư nước ngoài ngày càng được quan tâm hơn.

Tuy nhiên, đến năm 1990, tổ chức xuất nhập khẩu trực tiếp còn ít, phải uỷ thác qua nhiều nấc trung gian, phát sinh nhiều chi phí vào giá thành, vừa thiệt thòi cho người sản xuất, vừa kém hiệu quả kinh doanh. Đặc biệt là chưa tìm được thị trường ổn định, giá cả đầu vào và đầu ra của sản phẩm chưa tương xứng, làm suy giảm động lực sản xuất hàng xuất khẩu, sản phẩm xuất khẩu còn nghèo nàn, đơn điệu. Tình trạng tranh mua tranh bán, đẩy giá, ép giá còn phổ biến.

Trong thương nghiệp và dịch vụ, việc cung ứng vật tư, lương thực phát triển khá sôi động trong cả các thành phần kinh tế. Hàng hoá đa dạng phong phú, nhưng thương nghiệp quốc doanh ngày càng thu hẹp. Nhìn chung, xu hướng phát triển của các ngành kinh tế dịch vụ chủ yếu này tính kinh doanh đơn thuần, chưa chú trọng phục vụ sản xuất, nhất là địa bàn nông thôn, đồng bào dân tộc vùng xa xôi, hẻo lánh. 

3. Chương trình xã hội, định canh, định cư, kinh tế mới, chính sách xã hội và an ninh quốc phòng

Thực hiện Nghị quyết 03 (1983) của Tỉnh uỷ (khoá IX), ngày 26-9-1987 Tỉnh uỷ (khoá X) ra Nghị quyết số 05-NQ/TV về "Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc vận động định canh, định cư trong đồng bào các dân tộc". Nội dung cơ bản là: định hướng ổn định khu dân cư gắn với ổn định khu sản xuất, đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất, từng bước thay đổi sản xuất tự cung, tự cấp, thành sản xuất hàng hoá, hiệu quả kinh tế cao cùng với phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Cái nền của định canh định cư là xây dựng mỗi hộ trong đồng bào dân tộc một vườn theo mô hình VAC, VRC. Để làm được việc đó cần hướng dẫn đồng bào làm kinh tế gia đình, hỗ trợ giống, kỹ thuật có chính sách đất đai hợp lý. Cần có chính sách chuộc lại đất đai, hoặc cấp đất mới cho đồng bào dân tộc đã bị mất đất, thiếu đất sản xuất.

Trong năm 1987-1988, toàn tỉnh thực hiện định canh định cư được 40.400 hộ, với 201.700 nhân khẩu.Trong đó 20.100 hộ xây dựng được kinh tế vườn, trồng các loại cây kinh tế dài ngày.

Những năm 1989 -1990, các cấp, các ngành có nhiều cố gắng trong công tác định canh, định cư, chú ý hơn những nơi khó khăn, xa xôi, tập trung thực hiện theo những dự án.

Đến năm 1992, toàn tỉnh định canh, định cư được hơn 70% số hộ trong diện. Trong đó hơn 27% số hộ có bước phát triển khá, đời sống được cải thiện. Trên 33% số hộ cơ bản xây dựng được cái "nền" để tiếp tục đi lên. Nhưng trình độ sản xuất còn thấp và đời sống chậm được cải thiện. Gần 40% số hộ được đầu tư, nhưng chưa có sự thay đổi đáng kể, sản xuất và đời sống còn bấp bênh. Một bộ phận trở lại du canh, du cư. 

Trong việc thực hiện chính sách dân tộc, do nhận thức lệch lạc về xoá bao cấp , một số nông-lâm trường chưa chú ý tổ chức lại sản xuất phù hợp với cơ chế mới, thiếu năng động tạo việc làm, mà vội đưa một phần đồng bào dân tộc ra khỏi biên chế. Khi đưa ra lại thiếu trách nhiệm, không chuẩn bị điều kiện cần thiết về ruộng đất, công cụ sản xuất, tạo điều kiện để đồng bào tiếp tục làm ăn, ổn định đời sống. Do đó, đồng bào thiếu công ăn việc làm, không có đất sản xuất, đời sống gặp nhiều khó khăn, nên quay lại phá rừng làm rẫy. Một số công trình đầu tư cho công tác định canh, định cư đầu tư tương đối lớn mà hiệu quả thấp như việc khai hoang nhưng không đưa vào sản xuất ở Nâm Nung (Krông Nô). 

Mặc dù Tỉnh uỷ có Nghị quyết và dành một phần ngân sách để thực hiện chương trình định canh, định cư, nhưng việc tổ chức thực hiện còn thiếu nhất quán, các ngành, các cấp thiếu tinh thần trách nhiệm, còn ỷ lại, khoán trắng cho Ban định canh, định cư và địa phương trực tiếp. Việc đầu tư còn ít, lại dàn trải, thiếu đồng bộ, không dứt điểm, nên hiệu quả đem lại thấp chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu đặt ra. 

Nhận rõ trách nhiệm của tỉnh được đón dân từ nơi khác đến xây dựng vùng kinh tế mới ngày càng đông hơn, tổ chức Đảng và chính quyền các cấp đều có ý thức và biện pháp làm tốt công tác này. Trong năm 1987-1988, toàn tỉnh đón nhận 48.720 hộ, gồm 259.500 nhân khẩu, trong đó có 126.970 lao động. Đồng thời với việc đón dân từ các tỉnh khác đến, tỉnh còn chủ động giãn dân, điều hoà lao động đi xây dựng vùng kinh tế mới trong nội bộ tỉnh được 14.000 hộ, gồm 103.170 khẩu, trong đó có 47.900 lao động. 

Ngoài việc đón dân theo kế hoạch, tỉnh dành nhiều công sức, sắp xếp, bố trí nơi ăn ở và sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh từ biên giới phía Bắc di dân tự do một cách ồ ạt, không có tổ chức. Đông nhất là đồng bào các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. Tổng số dân di cư tự do đến ngoài kế hoạch trong hai năm (1987-1988) là 2.108 hộ, gồm 6.952 khẩu, 3.870 lao động. 

Trong những năm 1986 - 1990, huyện Krông Nô tiếp nhận 576 hộ, gồm 2.770 nhân khẩu đồng bào Kinh đến xây dựng vùng kinh tế mới tại các điểm ở Đăk Rồ, chân đèo 34, Quảng Phú, Đức Xuyên. Huyện Đăk R’Lấp tiếp nhận 216 hộ (879 nhân khẩu) và nhiều hộ đến ngoài kế hoạch, định cư chủ yếu ở các xã: Đạo Nghĩa, Nhơn Cơ, Kiến Đức... 

Năm 1989, toàn tỉnh đón 1.832 hộ (8.913 nhân khẩu, 4.075 lao động) từ các tỉnh khác đến xây dựng kinh tế mới. Năm 1990, số nhân khẩu đến Đăk Lăk là 13.443 người, tăng 50% so với năm trước. Trong đó số dân đến theo kế hoạch chỉ chiếm 11,4%. Như vậy, những năm 1987-1990, toàn tỉnh đón nhận trên 170.000 nhân khẩu đến xây dựng vùng kinh tế mới.  Trong đó có hơn 6.000 người tự động di chuyển đến ngoài dự kiến.

Tỉnh uỷ xác định chương trình xây dựng vùng kinh tế mới và định canh, định cư là một chương trình, nhiệm vụ lớn. Song vì số dân di cư đến ngoài kế hoạch quá đông, nên ảnh hưởng đến nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Công tác đưa, đón giữa hai đầu chưa đồng bộ. Bên đón chuẩn bị về cơ sở hạ tầng như đường sá, trạm xá, trường học còn đơn giản. Việc giải quyết quyền lợi vật chất cho dân mới đến còn kéo dài. Một số vùng kinh tế mới gặp nhiều khó khăn, có nơi dân bỏ đi nơi khác sinh sống. Vì vậy, năm 1990 tình hình đói trong dân trải trên diện rộng, tập trung ở các vùng kinh tế mới, một số vùng đồng bào dân tộc không có ruộng nước. Số người xin cứu đói lên đến 83.477 người. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã báo cáo Trung ương chi viện và xuất ngân sách địa phương, cùng với sự giúp đỡ của nhân dân trong tỉnh và các tỉnh bạn để cứu trợ với tổng kinh phí là 290 triệu đồng, với số lượng gạo được cấp là 278,6 tấn. Kết quả có 65.626 nhân khẩu được tổ chức cứu đói. 

Về đời sống, trong 5 năm (1986-1990) kinh tế của tỉnh đi dần vào ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện một bước. Tuy hàng năm vẫn còn thiếu đói thời vụ ở một số nơi, nhưng tỉnh chủ động điều tiết, trang trải, không để xảy ra chết đói và dịch bệnh. Người lao động được tự do làm ăn, được làm chủ nguồn thu nhập của mình. Nông thôn có nhiều nhà ngói, hình thành nhiều thị trấn, thị tứ, hàng hoá phong phú, việc đi lại, mua bán được thuận lợi. Một bộ phận nhân dân có sức lao động, biết làm ăn, đời sống khá giả. Nhưng còn 1/3 số dân, nhất là đồng bào dân tộc ở vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào kinh tế mới chưa ổn định, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. 

Công tác giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ. Hàng năm, tỷ lệ học sinh đến trường tăng 4%, cứ 5 người dân có một người đi học. Việc xã hội hoá giáo dục và đào tạo, đa dạng hoá các loại trường lớp được thực hiện. Chất lượng dạy và học được nâng cao, hình thành một số trường chuyên, lớp chọn. Trường nội trú cho học sinh dân tộc được duy trì và phát triển. Việc dạy song ngữ Ê đê - Việt được thực hiện. Chính quyền các cấp có nhiều cố gắng giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho giáo viên. 

Tuy vậy, việc duy trì số lượng học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục còn gặp nhiều khó khăn và chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Số học sinh bỏ học còn chiếm 10% so với đầu năm học, nhất là học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ bỏ học 20%. 

Công tác y tế, bảo vệ sức khoẻ của nhân dân được chú trọng. Tỉnh  đầu tư cho bệnh viện tỉnh, tuyến huyện và khu vực. Mạng lưới y tế được hình thành theo hướng tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại cơ sở, công tác tiêm chủng, phòng ngừa 6 bệnh phổ biến ở trẻ em được quan tâm. Nhiều cơ sở, cố gắng kết hợp giữa Đông - Tây y, nâng cao chất lượng điều trị. Tuy vậy, kinh phí đầu tư cho y tế còn ít, trang thiết bị còn nghèo nàn, bệnh sốt rét còn phổ biến, tỷ lệ người mắc bệnh còn cao. Việc vận dụng chế độ xoá bao cấp trong y tế chưa quan tâm đúng mức đến người nghèo. 

Hoạt động báo chí, văn hoá, văn học nghệ thuật, phát thanh, truyền hình có nhiều chuyển biến tích cực, tăng cường lượng thông tin cho cơ sở, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá, văn nghệ với nhân dân. Chương trình, nội dung phát thanh, truyền hình, báo chí, văn nghệ có nhiều tiến bộ, ngày càng sát cuộc sống, phản ánh được tâm tư nguyện vọng của quần chúng, hướng dẫn việc thực hiện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, sa sút về đạo đức phẩm chất của một số cán bộ, đảng viên và các tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, công tác văn hoá, văn nghệ báo chí còn xem nhẹ vùng nông thôn. Những vùng xa xôi, hẻo lánh, vùng kinh tế mới hoạt động văn hoá văn nghệ, phim ảnh rất ít, thậm chí có nơi hàng năm không có báo chí, phim ảnh. 

Là một tỉnh có nhiều tôn giáo, các cấp uỷ Đảng thường xuyên giáo dục chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, đảm bảo các yêu cầu về tự do tín ngưỡng. Đồng bào các vùng có đạo tham gia tích cực các mặt phát triển kinh tế -xã hội, có bước cải thiện đáng kể về vật chất và tinh thần. Mối quan hệ đoàn kết lương - giáo được giữ vững. Tuy nhiên, công tác quản lý ở vùng giáo chưa thật sâu rộng để có thể xây dựng vùng giáo thật vững chắc về lâu dài. 

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về nhiệm vụ quốc phòng, nhằm phát huy sức mạnh của cả nước, đánh thắng chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, ngày 8-1-1988 Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua kế hoạch đấu tranh chống địch phá hoại nhiều mặt trong tình hình mới. Lực lượng vũ trang cùng toàn dân lập một số thành tích trên mặt trận giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức đánh, diệt, bắt sống và gọi hàng chục tên phản động có vũ trang ra hàng. Trong đó, nhiều tên cầm đầu của lực lượng Hoàng Cơ Thanh, có tên tự xưng là: "Trung tá Tư lệnh quân khu 2". Lực lượng vũ trang của ta còn thu được một số vũ khí, tài liệu, trấn áp kịp thời những phần tử phản động ngóc đầu dậy, tập trung cải tạo đối tượng có liên quan đến an ninh quốc gia. Trừng trị có kết quả tội phạm hình sự và đấu tranh chống các tệ nạn xã hội. 

Đặc biệt, từ khi các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện và sụp đổ, các thế lực thù địch tập trung sức chống phá cách mạng nước ta. Tình hình an ninh trong tỉnh lại nổi lên những phức tạp mới. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, tỉnh xây dựng và từng bước hoàn chỉnh kế hoạch phòng thủ, kế hoạch chống bạo loạn. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang và công an nhân dân ngày càng được quan tâm hơn, nhất là ở cơ sở. 

Thực hiện biên bản hợp tác bảo vệ an ninh trật tự biên giới với công an tỉnh Moldulkiri (Cam puchia), lãnh đạo Công an và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh có ba lần gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo Công an, Quân sự tỉnh Moldulkiri. Hai bên trao đổi về tình hình hoạt động của bọn phản động và kết quả truy quét FULRO dọc biên giới, thống nhất giải quyết một số vụ việc có liên quan giữa hai tỉnh, thống nhất phối hợp truy quét địch trong từng thời gian. Ngày 28-4-1990, Công an huyện Đăk R’ Lấp ký kết thoả thuận hợp tác bảo vệ an ninh biên giới với Công an huyện Ô Răng (Camphuchia) 
Những năm 1987 - 1990, Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ Đảng và chính quyền, cùng nhân dân trong tỉnh hoàn thành tốt nghĩa vụ quốc tế, chấp hành nghiêm chỉnh việc rút quân và chuyên gia Việt Nam từ Campuchia về nước, duy trì các hiệp định về biên giới, giữ vững tinh thần, đoàn kết ta và bạn. Nhà nước Campuchia nhiều lần uỷ nhiệm cho lãnh đạo tỉnh Moldulkiri trao tặng nhiều Huân, Huy chương cao quý cho quân tình nguyện Việt Nam. Ngày 30-10-1991, được sự uỷ nhiệm của Nhà nước Campuchia, Tỉnh uỷ, chính quyền tỉnh Moldulkiri và Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk tổ chức lễ trao tặng Huân chương của Nhà nước Campuchia cho các đơn vị, cá nhân có thành tích giúp nhân dân Cămpuchia xây dựng và bảo vệ đất nước từ năm 1979-1989. Tại buổi lễ, đồng chí Chăm Dương thay mặt cho Tỉnh uỷ và chính quyền tỉnh Moldulkiri phát biểu, nêu bật công lao to lớn của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi hoạ diệt chủng và phục hồi đất nước; đồng thời nêu lên những tình cảm đặc biệt và công lao to lớn của Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tình nguyện sang giúp nhân dân Moldulkiri xây dựng cuộc sống mới và phát triển kinh tế - xã hội; khẳng định tình hữu nghị giữa Đảng và chính quyền hai tỉnh kết nghĩa ngày càng bền vững. Đồng chí Chăm Dương đọc quyết định của Nhà nước Campuchia tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho tỉnh Đăk Lăk, tặng 3 Huân chương lao động hạng nhì, hai Huân chương bảo vệ Tổ quốc, và 26 Huân chương hữu nghị cho các cá nhân có thành tích giúp nhân dân Campuchia. 

4. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng 

Ngày 20-2-1987, Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định số 29/QĐ-TV, thành lập Đảng bộ huyện Krông Nô trực thuộc Tỉnh uỷ và chỉ định Ban cán sự huyện Krông Nô gồm 13 đồng chí, đồng chí Hoàng Trọng Hải làm Phó Bí thư, quyền Bí thư Ban cán sự. Ngày 20-3-1987, Thường vụ Tỉnh uỷ ra quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Nô (Khoá I, nhiệm kỳ 1989-1991) gồm 24 đồng chí, đồng chí Hoàng Trọng Hải làm Bí thư, các đồng chí Y Thoan và Đình Văn Vĩnh làm Phó Bí thư Huyện uỷ. 

Ngày 1-4-1989, Thường vụ Tỉnh uỷ ra quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đăk R’Lấp, khoá II (1989-1991) gồm 21 đồng chí, đồng chí Lê Thanh Sơn (Tư Sơn) làm Bí thư. Cùng ngày, Thường vụ Tỉnh uỷ ra quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Nông khoá V (1989-1991) gồm 30 đồng chí, đồng chí Hà Sâm Ban làm Bí thư, các đồng chí Lê Trúc Phương, Ngô Gia Nghệ giữ chức Phó Bí thư. 

Tháng 6-1990, huyện Cư Jút được thành lập theo Quyết định số 277/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng. Địa giới của huyện Cư Jút về phía đông giáp thị xã Buôn Ma Thuột, phía tây giáp Cămpuchia, phía nam giáp huyện Đăk Mil và Krông Nô, phía bắc giáp huyện Ea Súp. Huyện Cư Jút gồm 5 xã: Ea Tlinh, Tâm Thắng, Trúc Sơn, Ea Pô và Nam Dong, có diện tích 71.500 ha và hơn 30.000 dân. Ngày 8-12-1991, Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cư Jút khoá I gồm 16 đồng chí. Đồng chí Đặng Hanh làm Bí thư, đồng chí Phan Thanh Yên làm Phó Bí thư Huyện uỷ. 

Thực hiện Nghị quyết 8B của Ban Chấp hành Trung ương, các Nghị quyết 24, 25 của Bộ Chính trị, các cấp uỷ Đảng có chương trình đổi mới sự lãnh đạo đối với công tác quần chúng. Trước hết, tập trung làm trong sạch và tăng cường sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đặc biệt là ở cơ sở. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân có chương trình tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách trong kinh tế, xã hội, đẩy mạnh sản xuất, giải quyết tình hình đói, chăm lo công tác giáo dục, y tế, chống tham nhũng,... Công tác tiếp dân cũng được làm tốt hơn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội có nhiều cố gắng trong đổi mới về công tác vận động quần chúng. 

Từ cuối năm 1986 đến cuối năm 1991, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến phức tạp. Bên cạnh số đông cán bộ đảng viên vững vàng trước thử thách, vẫn còn một số không ít hoài nghi, dao động, giảm niềm tin vào chủ nghĩa xã hội, vào chủ nghĩa Mác - Lênin và vai trò lãnh đạo của Đảng, nhất là khi các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô sụp đổ. Công tác tư tưởng của Đảng bộ trong những năm này đã góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, củng cố xây dựng Đảng và khôi phục lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Việc thực hiện các Nghị quyết về xây dựng Đảng thúc đẩy mở rộng dân chủ, đánh giá đúng hơn chất lượng đảng viên. Kết quả phân loại năm 1986, số tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh chiếm 11,58%, loại yếu kém là 5,5%. Năm 1990, số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh giảm còn 9,79%, loại yếu kém tăng lên 10,78%. Trong 5 năm cử đi đào tạo dài hạn 3.091 đồng chí, bồi dưỡng ngắn hạn cho 31.860 đồng chí. Tổng số đảng viên kết nạp trong 5 năm là 3.488 đảng viên, bình quân mỗi năm 700 đảng viên. Năm 1990, số đảng viên dự phân loại là 15.633, có 13.672 đảng viên đủ tư cách chiếm 87,45%; số đảng viên vi phạm tư cách 1.555 người, chiếm 9,96%; đảng viên không đủ tư cách còn 406 người, chiếm 2,59%.

Qua 5 năm, thực hiện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ X, tuy còn nhiều khó khăn và yếu kém, nhưng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đạt được những thành tựu rất quan trọng:

- Tình hình chính trị trong tỉnh ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự xã hội cơ bản được bảo đảm.

- Nền kinh tế có những chuyển biến tích cực, bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, lực lượng sản xuất được giải phóng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

- Sinh hoạt dân chủ trong xã hội được phát huy hơn trước, khơi dậy được không khí cởi mở, công khai. Đồng thời đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, hối lộ, ức hiếp quần chúng và các tệ nạn, xã hội có kết quả hơn trước.

- Nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị được đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường quyền tự chủ của các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và của nhân dân. Hiệu lực quản lý Nhà nước bằng pháp luật và những công cụ kinh tế của chính quyền các cấp được tăng cường. 

Những thành tựu trên khẳng định đường lối đổi mới do Đại hội VI của Đảng đề ra là đúng đắn. Sự vững vàng, kiên định của Đảng bộ đưa công cuộc đổi mới vào cuộc sống, với những bước đi phù hợp, được nhân dân các dân tộc trong tỉnh đồng tình ủng hộ và tích cực thực hiện.

II. Tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN (1991 - 1996)

Từ ngày 22 đến 25-4-1991, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (vòng 1) được tiến hành tại Hội trường Tỉnh uỷ. Dự Đại hội có 292 đại biểu chính thức, thay mặt cho 16.298 đảng viên thuộc 26 Đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Phan Thanh Liêm, Uỷ viên Trung ương Đảng (khoá VI) được Trung ương cử về ứng cử vào đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng và nhiều đồng chí đại diện các ban ngành ở Trung ương và địa phương tới dự.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (vòng 1) có nhiệm vụ: góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội Đảng toàn quốc, bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII. Đại hội nghe đồng chí Huỳnh Văn Cần, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đọc diễn văn khai mạc. Đồng chí Châu Khắc Chương, Uỷ viên thường trực Tỉnh uỷ đọc báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000, Báo cáo sửa đổi điều lệ Đảng. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, Đại hội sôi nổi, thảo luận và nhất trí với các văn kiện đã trình bày. Đại hội bầu đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII gồm 15 đồng chí.

Từ ngày 24 đến ngày 27-6-1991, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng được tiến hành tại Thủ đô Hà Nội. 

Đại hội thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ và Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. 

Đoàn đại biểu Đảng bộ Đăk Lăk dự Đại hội VII của Đảng, có hai đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương là đồng chí Huỳnh Văn Cần và đồng chí AmaPui. Sáng ngày 8-7-1991, tại Nhà văn hoá Lao động tỉnh, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức mít tinh trọng thể chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII. Đồng chí Huỳnh Văn Cần, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội báo cáo kết quả Đại hội VII và hoạt động của đoàn.

Sau thời gian chuẩn bị về mọi mặt, nhất là việc tổ chức học tập nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII và tiến hành tốt Đại hội Đảng bộ cơ sở và trên cơ sở (vòng 2); từ ngày 8 đến 11-1-1992, tại Hội trường Tỉnh uỷ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (vòng 2) được tiến hành. Dự Đại hội có 292 đại biểu chính thức, thay mặt cho 16.509 đảng viên. Đồng chí Nông Đức Mạnh, Uỷ viên Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Huỳnh Văn Cần, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đọc báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X. Báo cáo gồm hai phần chính. Phần thứ nhất với tiêu đề "Thực hiện đổi mới các lĩnh vực của đời sống xã hội", nêu lên những mặt đạt được và chưa được trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng. Đồng thời rút ra những nguyên nhân, thành công và những thiếu sót. Phần thứ hai, Báo cáo trình bày "Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu trong 5 năm (1991-1995)”. Những mục tiêu chủ yếu của 5 năm tới là: tăng trưởng trong nông nghiệp từ 8-10%, công nghiệp từ 10-15%. Tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu tổng sản phẩm xã hội tăng từ 15% (1990) lên 20% (1995), sản lượng lương thực quy thóc đạt 320 nghìn tấn, sản lượng cà phê đạt 60 nghìn tấn...

Phát biểu với Đại hội, đồng chí Nông Đức Mạnh chỉ rõ: "Xây dựng Đăk Lăk sớm trở thành một tỉnh giàu mạnh về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về an ninh quốc phòng", "Muốn vậy, Đảng bộ phải tự mình đổi mới, tự chỉnh đốn về mọi mặt, vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ mới. Cần chú trọng công tác củng cố cơ sở Đảng ở địa phương và xét cho cùng, mọi việc đều phải được triển khai và giải quyết từ cơ sở. Nhiệm vụ trọng tâm số một của đảng viên trong tình hình hiện nay là phải học cách làm kinh tế, quản lý kinh tế và phải làm kinh tế giỏi" 3).

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI gồm 47 đồng chí. Ban Chấp hành khoá XI họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Văn Cần được bầu lại làm Bí thư Tỉnh uỷ. Các đồng chí Ama Pui, Tô Tấn Tài (Ama H'oanh) được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Đại hội thông qua Nghị quyết và thư kêu gọi của Đại hội gửi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Từ định hướng cơ cấu kinh tế của tỉnh được xác định tại Đại hội XI, quán triệt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, Đảng bộ tập trung lãnh đạo và chỉ đạo, động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, ra sức phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ, chuyển dịch cơ cấu theo hướng kinh tế hàng hoá, đi dần vào thế ổn định và từng bước hoà nhập với sự phát triển chung của cả nước. Tháng 3-1994, Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh đề ra phương hướng và những bước đi phù hợp để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Từ năm 1991-1995, nền kinh tế tăng trưởng khá và ổn định, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng bình quân hàng năm 9,65%; trong đó, công nghiệp và xây dựng tăng 8,85%, nông, lâm nghiệp 9,1%, dịch vụ 12,25%. Tuy nhiên, quá trình chuyển dịch kinh tế diễn ra còn chậm, thiếu toàn diện, mất cân đối trên một số mặt và phát triển chưa vững chắc. Năm 1995, tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp trong GDP còn chiếm 66,4%; công nghiệp và xây dựng 12%; dịch vụ 21,6% (tính theo giá hiện hành).

Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhưng mức tăng GDP bình quân đầu người chưa tương ứng vì dân số tăng quá nhanh, năm 1990 đạt 203 USD/đầu người, năm 1995 cũng chỉ được 258 USD. Tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế còn ít; đầu tư phát triển còn nhiều hạn chế.

Nghị quyết Đại hội XI của tỉnh Đảng bộ xác định nông lâm nghiệp là mặt trận hàng đầu, lương thực là "bàn đạp", xuất khẩu là "mũi nhọn", từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến nông lâm sản và dịch vụ.

Trong 5 năm, sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng là khá rõ; lương thực đã được phát triển chủ yếu theo hướng thâm canh, tăng vụ. Công tác khuyến nông, triển khai ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ sinh học được thực hiện rộng rãi trong sản xuất, năng suất lúa nước tăng từ 38, 72 tạ/ha/vụ năm 1990 lên 46, 96 tạ năm 1994, đạt 102% so với mục tiêu Đại hội XI đề ra. Sản lượng lương thực từ 251 ngàn tấn năm 1990 lên 302 ngàn tấn năm 1994. Riêng năm 1995 do thiên tai đột biến làm ảnh hưởng tới năng suất và sản lượng nhiều loại cây trồng; sản lượng lương thực chỉ đạt 90,3% so với mục tiêu Đại hội.

Các loại cây thực phẩm, nhất là đậu đỗ phát triển khá, tăng trưởng bình quân hàng năm 11%. Các vùng đất cạn được khai thác có hiệu quả, góp phần hình thành và mở rộng các vùng chuyên canh cây công nghiệp dài ngày (cà phê, cao su, điều...) với quy mô tương đối lớn và có nhiều mô hình hợp tác, liên kết sản xuất với các hình thức và mức độ khác nhau có kết quả tốt. Diện tích cà phê đến năm 1995 có hơn 130 ngàn ha (tăng 116% so với mục tiêu Đại hội XI), trong đó đưa vào kinh doanh trên 65.000 ha; năng suất bình quân đạt trên 20 tạ/ha, (có những điển hình thâm canh đạt 50-60 tạ/ha), sản lượng 133 ngàn tấn, tăng gấp 4 lần năm 1990 và gấp 2 lần so với mục tiêu Đại hội. Diện tích cao su có 19,5 ngàn ha; sản lượng mủ khô 4,5 ngàn tấn, đạt 90% so với mục tiêu Đại hội. Cây điều có trên 1 vạn ha, chủ yếu mới phát triển mạnh vài ba năm, nên sản lượng chưa nhiều. Cây bông vải, dâu tằm, mía đường cũng có bước phát triển đáng kể.

Việc phát triển và cải tạo đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh được chú trọng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 6,75%, đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội XI. Ngoài ra, còn phát triển nuôi hươu, nai, ong mật, cá lồng... có kết quả đáng khích lệ.

Công tác thuỷ lợi giải quyết tưới cho khoảng 15.000 ha lúa đông xuân và tạo nguồn nước (bao gồm các giếng đào trong nhân dân) tưới cho khoảng 50.000 ha cây công nghiệp.

Lâm nghiệp bước đầu có sự chú trọng hơn đối với khâu lâm sinh, nhất là với chương trình 327, trồng hơn 11 ngàn ha rừng, giao khoán bảo vệ rừng trên 255 ngàn ha, khai thác trên 1 triệu m3 gỗ tròn.

Mức độ cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp khá cao (306 CV/100 ha). Ở một số vùng, việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất khá tốt.

Tuy vậy, sản xuất nông lâm nghiệp còn những tồn tại là: sự phát triển không đồng đều giữa các vùng; trình độ sản xuất còn thấp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; chưa có chuyển biến mạnh về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; sản xuất chưa gắn chặt với chế biến; chưa tạo ra được sản phẩm có chất lượng và giá trị cao.

Việc quản lý đất đai, quản lý quy hoạch sản xuất còn rất lỏng lẻo, chưa bắt kịp với sự phát triển và diễn biến của tình hình. Nhà nước chưa thực sự kiểm soát được việc sử dụng đất, dẫn đến tình trạng mua bán, lấn chiếm, cấp đất trái pháp luật diễn ra ở nhiều nơi; có những người tập trung đất nhiều, nhưng cũng có những hộ nông dân thiếu hoặc không có đất để sản xuất. Một số diện tích không nhỏ đất lâm nghiệp, nhất là đất có rừng đã chuyển sang đất nông nghiệp, đất nông nghiệp chuyển sang đất xây dựng không theo quy hoạch.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tăng trưởng bình quân hàng năm là 8,85%, trong đó khu vực ngoài quốc doanh tăng nhanh hơn. Ngành điện lực có bước phát triển khá nhanh cả về sản lượng và mạng lưới truyền tải. Sản xuất vật liệu xây dựng tăng mạnh; chế biến cao su được nâng cao về sản lượng và trình độ công nghệ. Một số cơ sở công nghiệp có quy mô vừa và tương đối hiện đại được xây dựng như các nhà máy ươm tơ tự động, chế biến gỗ, chế biến cà phê, đường mía.

Tuy vậy, mức tăng trưởng của công nghiệp còn thấp, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng mới đạt 12% GDP (hay 15,73% tổng sản phẩm xã hội, mục tiêu Đại hội XI đề ra là 20-22%). Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vẫn trong tình trạng kém phát triển; sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; kỹ thuật, công nghệ lạc hậu; chất lượng sản phẩm chưa cao, mẫu mã chưa đẹp, chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Chưa chú trọng đúng mức và còn lúng túng trong việc tổ chức khai thác các khoáng sản quý. Công nghiệp quốc doanh không đủ vốn để đổi mới thiết bị hoặc mở rộng sản xuất; một số cơ sở bế tắc về phương hướng, làm ăn thua lỗ, phải giải thể. Ngoài ra, cũng còn những hạn chế khác như chưa có được các chương trình, dự án, giải pháp cụ thể để phát triển công nghiệp; thiếu đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề; chưa hình thành được tập quán, phong trào sản xuất và huy động vốn trong nhân dân đầu tư cho công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; chưa nghiên cứu sâu về thị trường và công nghệ trên cơ sở tiềm năng và nguyên liệu sẵn có; chưa tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này.

Trong đầu tư xây dựng cơ bản, vốn đầu tư của toàn xã hội tăng bình quân hàng năm 52%, chiếm khoảng 25% GDP; riêng năm 1995 đạt khoảng 700 tỷ đồng; trong đó vốn từ ngân sách Nhà nước gần 336 tỷ đồng, phần lớn được đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như giao thông, thuỷ lợi, lưới điện, lâm nghiệp, công nghiệp, y tế, giáo dục... và các chương trình xã hội khác. Đồng thời cũng đầu tư khá hơn trước cho vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc và kinh tế mới.

Các ngành dịch vụ có sự chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy các ngành sản xuất phát triển và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong GDP.

Các dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất như sửa chữa cơ khí, làm đất, vận tải nông thôn, sơ chế nông sản, tưới tiêu, bảo vệ thực vật, khuyến nông, khuyến lâm... có bước phát triển, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, làm tăng năng suất lao động. Các dịch vụ này phát triển đa dạng và trở thành hoạt động chuyên nghiệp của nhiều hộ gia đình, tổ chức kinh tế.

Hoạt động thương nghiệp có bước tiến bộ đáng kể. Thị trường xã hội phát triển đều khắp và khá nhộn nhịp; hàng hoá, tiền tệ lưu chuyển nhanh, giá cả tương đối ổn định. Nhu cầu vật tư, hàng tiêu dùng của đại bộ phận dân cư được đáp ứng.

Hoạt động du lịch bước đầu có chuyển biến nhưng còn rất chậm, diện hẹp, chưa có chính sách khai thác, phát huy tiềm năng các thành phần kinh tế tham gia một cách phù hợp. Các điểm du lịch không những chưa được tôn tạo, khai thác hợp lý mà còn bị xuống cấp, hư hỏng do tác động của thiên nhiên và con người; chưa đảm bảo an toàn.

Ngành Bưu chính viễn thông được đầu tư phát triển khá mạnh. Bình quân 100 người dân có 0,85 máy điện thoại. Thông tin liên lạc cơ bản thông suốt, thuận lợi cho cả trong và ngoài tỉnh. Báo chí, bưu phẩm được phát hành khá nhanh, phục vụ kịp thời cho chỉ đạo và nhu cầu của nhân dân. Tuy vậy, số máy điện thoại chủ yếu là ở các đô thị và các doanh nghiệp, nhu cầu lắp máy của các đơn vị và hộ gia đình tăng nhanh, nhưng khả năng đáp ứng của ngành bưu điện còn hạn chế; phần lớn các xã chưa có điện thoại; chất lượng hệ thống liên lạc bằng điện thoại chưa cao.

Kinh tế đối ngoại ngày càng được chú trọng hơn, tiến hành nhiều hoạt động nhằm mở rộng giao lưu, hợp tác kinh tế với nước ngoài, trong đó, xuất nhập khẩu vẫn chiếm vị trí rất quan trọng. Kim ngạch xuất khẩu 5 năm 1991-1995 đạt 316 triệu USD (riêng năm 1995 là 183 triệu), tăng 58% so với mục tiêu Đại hội XI đề ra. Từng bước hình thành các thị trường xuất khẩu tương đối ổn định. Tuy nhiên, do những hạn chế về các điều kiện: địa lý, cơ sở hạ tầng, đội ngũ cán bộ nên kết quả về hợp tác đầu tư còn quá ít  và thiếu vững chắc. Mặt hàng xuất khẩu còn đơn điệu, chủ yếu là cà phê. Kim ngạch nhập khẩu còn quá thấp, chỉ bằng 25% xuất khẩu. Ngoài cà phê, hoạt động xuất nhập khẩu chưa làm được vai trò khuyến khích và thúc đẩy sản xuất đối với nhiều loại sản phẩm khác mà ta có ưu thế.

Quán triệt đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy được quyền tự chủ của nhân dân về kinh tế, khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần phát triển sản xuất kinh doanh theo luật pháp.

Kinh tế quốc doanh, sau khi sắp xếp lại theo Nghị định 388 được củng cố về nhiều mặt và làm ăn có hiệu quả hơn. Thu nhập và đời sống của công nhân tăng lên, làm nghĩa vụ với Nhà nước ngày càng khá hơn, nhất là các ngành sản xuất cà phê, cao su. Ở các nông trường, ngoài việc thực hiện tốt công tác khoán vườn cây cho gia đình công nhân, liên doanh, liên kết với các tổ chức và cá nhân để mở rộng sản xuất, còn tham gia tích cực vào công tác định canh định cư cho đồng bào dân tộc trên địa bàn và các hoạt động xã hội khác; thể hiện được vai trò chủ đạo về nhiều mặt.

Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, hiệu quả kinh doanh thấp, công nghệ lạc hậu, sản phẩm làm ra chất lượng kém; chưa thể hiện mạnh mẽ vai trò chủ đạo.

Kinh tế tập thể, trừ một số đơn vị thực hiện đổi mới có kết quả, tiếp tục trụ được và phát triển, phần lớn vẫn còn gặp khó khăn, chậm được đổi mới, lúng túng trong phương hướng và phương thức hoạt động, nhiều nơi chỉ tồn tại trên hình thức hoặc tan rã, nhất là các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã mua bán. Một số hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc ngừng hoạt động, nhưng việc xử lý đối với đất đai, tài sản và quyền lợi của người lao động không rõ ràng. Các hình thức kinh tế hợp tác khác chỉ mới manh nha hình thành, số lượng và quy mô còn nhỏ bé, chưa được xem xét, đánh giá để có hướng phát triển.

Các thành phần kinh tế khác tăng nhanh cả về số lượng, vốn kinh doanh và ngành nghề sản xuất; đóng góp đáng kể trong GDP và tổng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và các hộ kinh doanh theo Nghị định 66/CP hiện có so với năm 1992 tăng gấp 27,6 lần về số lượng, 29 lần về vốn đăng ký kinh doanh; bình quân hàng năm tăng 36,7% về doanh thu; năm 1994 chiếm 45% tổng doanh thu của các loại hình doanh nghiệp.

Sự tăng trưởng về kinh tế và kết quả của công tác định canh định cư, mở mang vùng kinh tế mới có tác động tích cực đến việc ổn định, cải thiện đời sống của nhân dân, trong đó có một bộ phận quan trọng đồng bào dân tộc thiểu số. Bộ mặt đô thị, nông thôn và mức sống của một bộ phận dân cư được nâng lên đáng kể, nhiều hộ khá giả, giàu lên. Việc thực hiện các chương trình giải quyết việc làm theo Nghị quyết 120/CP, cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi bước đầu phát huy tác dụng, thu hút 28.234 lao động. Tổ chức các trung tâm dạy nghề và xúc tiến việc làm (của Nhà nước và tư nhân), giải quyết cho hàng ngàn lao động có việc làm. Hình thành quỹ xoá đói giảm nghèo được huy động từ nhiều nguồn và ưu tiên hỗ trợ cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, nhất là 21 xã còn đặc biệt khó khăn. Tuy hàng năm vẫn xảy ra thiếu đói thời vụ ở một số nơi, nhưng đã chủ động điều tiết, trang trải, giải quyết kịp thời, không để đến mức đói kiệt và phát sinh dịch bệnh. Đối với đồng bào kinh tế mới có những biện pháp giải quyết cụ thể, thoả đáng để họ sớm ổn định cuộc sống. Số dân tự đến ngoài kế hoạch với số lượng lớn (5 năm có 50.286 người) cũng được sự giúp đỡ, "nhường áo, xẻ cơm", tạo điều kiện cho phần đông trong số họ làm ăn sinh sống, từng bước ổn định và hội nhập với cộng đồng.

Tuy vậy, trên lĩnh vực này còn nhiều vấn đề phải giải quyết: mức sống của nhân dân nói chung còn thấp. Một bộ phận dân cư, đặc biệt là đồng bào dân tộc, đồng bào kinh tế mới ở vùng sâu, vùng xa còn sống dưới mức tối thiểu.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo có chuyển biến tốt, từng bước ổn định và có mặt phát triển, đáp ứng bước đầu việc thực hiện 3 mục tiêu: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Số lượng học sinh theo học ở các cấp học, ngành học hàng năm tăng bình quân 12%. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học, xoá mù chữ thực hiện khá. Giáo dục mầm non được chú trọng nâng cao cả về số lượng và chất lượng; hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề được sắp xếp lại, củng cố và mở rộng; mạng lưới trường chuyên, lớp chọn, trường trọng điểm, trung tâm chất lượng cao được hình thành. Số học sinh giỏi ở các cấp học, ngành học càng tăng. Công tác giáo dục thường xuyên được đẩy mạnh. Giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc có bước phát triển, năm học 1995-1996 có hơn 101.600 học sinh vào học các trường phổ thông, bổ túc văn hoá. Trường nội trú, trường dạy nghề cho học sinh dân tộc của tỉnh và các huyện được củng cố, thu hút 1.300 em vào học.

Công tác y tế có bước phát triển mới, cố gắng đầu tư kinh phí khá lớn cho việc củng cố, nâng cấp về cơ sở vật chất và tiếp tục phát triển mạng lưới y tế, nhất là cho tuyến huyện và cơ sở. Mức đầu tư bình quân cho mỗi người dân về y tế năm 1995 tăng 8,7 lần so với năm 1991. Hầu hết các xã trong tỉnh đều có trạm y tế, kể cả những xã vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến như Nâm Nung, Nam Ka (Krông Nô). Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu được chú ý hơn; tích cực và chủ động phát triển, phòng ngừa, xử lý các dịch bệnh; các chương trình mục tiêu về y tế được chỉ đạo chặt chẽ, đầu tư thích đáng và triển khai có hiệu quả. Công tác bảo hiểm y tế triển khai từ năm 1993 đi vào hoạt động ổn định và bước đầu phát huy tác dụng tích cực. Đội ngũ cán bộ y, dược ở các tuyến tăng đáng kể; công tác bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao tay nghề cho cán bộ y tế cơ sở được chú trọng. Hoạt động của các Hội y - dược học được đẩy mạnh; việc khám, chữa bệnh Đông y và Đông - Tây y kết hợp được quan tâm, khuyến khích. Các cơ sở y tế của Trung ương đóng tại địa bàn góp phần tích cực vào việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Công tác truyền thông dân số và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình triển khai tương đối rộng khắp, hình thành được bộ máy làm công tác này từ tỉnh đến cơ sở và hoạt động khá ổn định. 100% số xã, phường được đầu tư trang thiết bị truyền thông dân số; nhận thức về kế hoạch hoá gia đình trong các tầng lớp nhân dân được nâng lên. Số người tham gia thực hiện các biện pháp tránh thai ngày càng tăng, kể cả trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Song, điều đáng lo ngại là tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn cao ở mức 3,05%, nếu tính cả tăng cơ học thì đến 4,26% (không đạt mục tiêu Đại hội XI đề ra), gây sức ép quá lớn cho nền kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhận thức và trách nhiệm của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền và một bộ phận cán bộ, đảng viên về vấn đề dân số - kế hoạch hoá gia đình chưa đầy đủ.

Phong trào văn hoá, văn nghệ được chú ý đẩy mạnh và có những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên; thông tin được tăng cường đến cơ sở, phong phú hơn về loại hình, nâng cao hơn về chất lượng. Vốn văn hoá truyền thống các dân tộc được chú ý khai thác, bảo tồn và phát huy. Phát thanh, truyền hình, báo chí, văn nghệ có nhiều tiến bộ về nội dung và hình thức, đảm bảo đúng định hướng. Sóng phát thanh, truyền hình được phủ rộng tới phần lớn các vùng dân cư trong tỉnh. Nhiều vùng xa xôi, hẻo lánh được đọc báo, nghe đài; được trang bị ti vi, đầu máy video và máy phát điện chuyên dùng. Tiếng dân tộc được sử dụng trong một số phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện một số biện pháp ngăn chặn, đấu tranh chống văn hoá phẩm đồi truỵ, phản động.

Kết quả công tác định canh định cư và xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc; hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vốn ưu đãi... tạo điều kiện cho đồng bào tiếp thu được cách làm ăn mới, từng bước tiếp cận với nền sản xuất hàng hoá. Ở nhiều nơi, nhất là nơi có các nông, lâm trường làm "bà đỡ", đời sống của đồng bào có nhiều biến đổi, nói chung ổn định, một số hộ không những đủ ăn mà còn mua sắm được các tư liệu sản xuất và tiện nghi sinh hoạt. Việc cung ứng các mặt hàng chính sách được thực hiện khá tốt; chăm sóc sức khỏe được tăng cường cả về cán bộ y tế, phương tiện và thuốc chữa bệnh; giáo dục có bước phát triển khá, năm học 1995-1996 ở vùng đồng bào dân tộc cứ 3,7 người dân có 1 người đi học. Quan tâm chăm lo hơn cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng cả về vật chất và tinh thần, sóng phát thanh, truyền hình được phủ rộng tới hầu hết các vùng này.

Tuy vậy, tình hình ở vùng đồng bào dân tộc còn nhiều vấn đề phải quan tâm: tỷ lệ người nghèo đói còn cao, một số người đời sống rất khó khăn, thường bị đói lúc giáp hạt; một bộ phận còn du canh; tình trạng mua bán đất còn xảy ra nhiều, làm cho thiếu đất sản xuất; mê tín dị đoan còn nặng nề. Đội ngũ cán bộ có đủ hiểu biết và nhiệt tình hoạt động ở vùng đồng bào dân tộc còn thiếu, yếu và ngày càng giảm sút; mặt khác, chưa kịp thời và kiên quyết ngăn chặn âm mưu và hành động của một số phần tử xấu gây chia rẽ dân tộc, truyền bá những luận điệu phản khoa học, có hại cho sản xuất và cuộc sống của đồng bào.

Chính sách xã hội thực hiện sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân phong trào "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn". Cùng với việc Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các chính sách, chế độ đối với gia đình, cá nhân có công với nước được thực hiện trên nhiều mặt. Đặc biệt làm được 400 nhà và tặng 4.200 sổ tiết kiệm tình nghĩa. Hầu hết các Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp nuôi dưỡng đến cuối đời. Công tác sưu tầm, quy tập hài cốt liệt sĩ vào các nghĩa trang được các ngành, các cấp quan tâm, đạt kết quả khá. Đối với các đối tượng chính sách và nhân dân ở những vùng có khó khăn được quan tâm giúp đỡ, nhất là khi gặp thiên tai, thiếu đói.

Đăk Lăk có khoảng 1.200 hộ có người thân định cư ở nước ngoài. Với chính sách mở cửa và hoà hợp dân tộc, nhiều kiều bào về thăm quê hương, góp phần tích cực xây dựng đất nước. Số người nước ngoài và Việt kiều đến tỉnh ngày càng nhiều, năm sau tăng 4-5 lần năm trước. Lợi dụng tình hình biến động chính trị ở các nước Đông Âu và Liên Xô, được sự hỗ trợ và chi viện của các thế lực phản động quốc tế, một số người nước ngoài và Việt kiều tự do đi lại để gặp gỡ một số gia đình có người theo FULRO đang lưu vong tại Mỹ, gặp các chức sắc tôn giáo, ngụy quân, ngụy quyền cũ, nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình” “bạo loạn lật đổ” ở nhiều huyện biên giới. Nhiều xã như ở Đăk R’Tih, Quảng Tín (Đăk R’Lấp) chúng lén lút tuyên truyền đạo Tin Lành để làm lung lạc tư tưởng nhân dân. Chúng dự định lấy địa bàn huyện Đăk R’Lấp làm bàn đạp để đánh chiếm các huyện khác và làm hành lang đưa lực lượng lưu vong về Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy bọn FULRO và phản động Việt Nam lưu vong về nội địa, lôi kéo thanh niên ra rừng xây dựng lực lượng vũ trang phản cách mạng.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, ngày 15-10-1990 Thường vụ Tỉnh uỷ ra chỉ thị về chuyển toàn bộ hoạt động của một số huyện biên giới và huyện trọng điểm của tỉnh vào thời chiến. 

Thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Tỉnh uỷ, ngày 20-11-1990, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đăk R’Lấp họp bất thường, quyết định chuyển toàn bộ hoạt động của huyện sang thời chiến. Tháng 1-1991, Huyện uỷ Cư Jút ra Chỉ thị “Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái toàn bộ”. Nhờ có sự phối hợp, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu của các địa phương, các âm mưu của bọn phản động nhằm “chuyển lửa về quê hương” bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời.  

Đồng thời Đảng bộ tỉnh cũng chăm lo xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Tăng cường giáo dục cho nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng chống âm mưu "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó thắng lợi với tình huống phức tạp nhất.

Củng cố, nâng cao sức chiến đấu của các lực lượng vũ trang, chú trọng xây dựng các đơn vị tập trung, cơ quan quân sự các cấp vững mạnh gắn với thực hiện chính quy hoá quân đội. Tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang, tổ chức huấn luyện quân sự và nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được củng cố và xây dựng nhất là ở các địa bàn trọng điểm. Lực lượng công binh tỉnh và E280 của Quân khu xây dựng được 29 công trình phòng thủ ở Đăk Mil, Đăk R’Lấp. Nhiều đơn vị làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ cho nhân dân địa phương phát triển kinh tế, bảo vệ sản xuất, nhất là tham gia công tác định canh định cư cho đồng bào dân tộc. Huyện Đăk R’Lấp, Đăk Mil là những huyện làm tốt công tác dự bị động viên.

Lực lượng công an, quân đội và dân quân tự vệ trong tỉnh kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động nhen nhóm, ngóc đầu dậy của bọn phản động và bọn tội phạm hình sự; giải quyết các "điểm nóng" khi mới phát sinh; xử lý hàng chục vụ vi phạm quy chế biên giới, quy chế đi lại đối với người nước ngoài. 

Tuy nhiên, công tác quốc phòng - an ninh cũng còn nhiều mặt yếu kém, khuyết điểm. Tình hình xung đột biên giới vẫn còn. Việc giáo dục quốc phòng toàn dân chưa sâu rộng; ý thức cảnh giác trước âm mưu "diễn biến hoà bình" của địch chưa được đề cao, chưa gắn chặt 2 nhiệm vụ chiến lược. Xây dựng thế trận phòng thủ chưa cơ bản và liên hoàn giữa ba vùng; an ninh biên giới chưa thật sự vững chắc; việc xây dựng đơn vị cơ sở vững mạnh toàn diện có nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu; kế hoạch xây dựng, hậu cứ chưa được các cấp quan tâm đúng mức. 

Đi đôi với lãnh đạo phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng được coi trọng. Việc quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước khơi dậy những tiềm năng về vốn, lao động và chất xám, tạo ra niềm tin tưởng phấn khởi trong nhân dân, xây dựng được ý thức làm chủ, tính năng động, sáng tạo trong sản xuất - kinh doanh của người lao động. Tạo điều kiện để nhân dân tham gia vào các hoạt động của Nhà nước và đoàn thể ngày càng tốt hơn,  ý thức và tinh thần làm chủ được tăng cường tạo ra bầu không khí cởi mở, qua đó, nhận thức của người dân về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ được nâng cao hơn.

 Bộ máy Nhà nước, trước hết là Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp được củng cố; bước đầu đổi mới về phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành nền kinh tế - xã hội theo cơ chế mới.

 Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện tốt chức năng quyết định những vấn đề quan trọng, phát huy vai trò giám sát điều hành của chính quyền và các cơ quan tư pháp, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân với Uỷ ban nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể. Nền nếp sinh hoạt của Hội đồng nhân dân được giữ vững; chế độ tiếp dân, tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư khiếu tố của nhân dân được duy trì, trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng được đề cao.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có sự đổi mới một bước về nội dung, phương thức hoạt động và tăng cường cho cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc và vùng đồng bào có đạo. Công tác tuyên truyền giáo dục  gắn với việc mở rộng các hình thức tập hợp và xây dựng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút được quần chúng vào các tổ chức. Việc thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, làm cho đồng bào phấn khởi làm ăn, xây dựng cuộc sống mới, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, tạo được sự đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Trên các lĩnh vực: định canh định cư, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ Tổ quốc, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước, dân số - kế hoạch hoá gia đình, phong trào đền ơn đáp nghĩa... thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, hội viên và đem lại hiệu quả thiết thực.

Dự án 36 triệu đồng của huyện Đoàn Đăk Nông về tu bổ 60ha rừng, được Trung ương đoàn duyệt cho vay vốn. Thông qua chương trình "về nguồn", Đoàn thanh niên xây dựng được 18 giếng nước cho đồng bào dân tộc (huyện Krông Nô: 10 giếng). Tỉnh đoàn hai lần tổ chức hội trại gặp gỡ thanh niên hai xã Krông Nô-Đăm Roon, hội trại gặp gỡ thanh niên biên giới ở Đăk Mil (3-3-1993). 

Từ năm 1991 đến 1996, trước tình hình trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, tư tưởng cán bộ, đảng viên có những diễn biến khác nhau, đại bộ phận là vững vàng trước mọi thử thách, tin tưởng tuyệt đối vào công cuộc đổi mới của Đảng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh đó còn một số cán bộ, đảng viên bộc lộ tâm trạng hoài nghi, dao động, giảm sút ý chí chiến đấu và lòng tin, lại bị mặt trái của cơ chế thị trường chi phối nên xuất hiện chủ nghĩa thực dụng, tư tưởng cá nhân.

Từ tình hình trên, công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ tập trung bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng; đồng thời, tăng cường giáo dục về lòng tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng, về lý tưởng và đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Chương trình, nội dung và phương thức giáo dục, bồi dưỡng bước đầu được đổi mới phù hợp với từng loại đối tượng cán bộ, đảng viên. Thực hiện hiệu quả việc gắn lý luận với thực tiễn, gắn việc quán triệt Nghị quyết với triển khai chương trình hành động ở các cấp, các ngành. Công tác chính trị tư tưởng góp phần quan trọng vào việc khôi phục lòng tin của nhân dân đối với Đảng, giữ vững sự thống nhất tư tưởng và hành động của Đảng bộ.

Cấp uỷ xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, tập trung lãnh đạo việc thực hiện "Đổi mới và chỉnh đốn Đảng" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3. Trong đó chú trọng đổi mới và chỉnh đốn về tổ chức, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Tiến hành xây dựng quy chế và cụ thể hoá các quy định về chức năng, nhiệm vụ của nhiều loại tổ chức cơ sở Đảng, hướng dẫn và chỉ đạo việc xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh trong tình hình mới; trọng tâm là các xã, phường, các doanh nghiệp và cơ quan trọng yếu. Nhiều nơi tập trung chỉ đạo, củng cố cơ sở yếu kém, bước đầu khắc phục sự sa sút, lỏng lẻo trong công tác Đảng ở các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính và sự nghiệp. Đến năm 1995, số cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh là 202, chiếm 31,26%, so với năm 1990 tăng 21,47%; số cơ sở yếu 3,71%, giảm 7,07%.

Các tổ chức cơ sở Đảng tiến hành phân loại đảng viên, kịp thời bồi dưỡng giúp đỡ những đảng viên có mặt còn hạn chế và đưa ra khỏi Đảng số đảng viên thoái hoá, biến chất. Do vậy, chất lượng đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng lên cả về nhận thức, năng lực và trách nhiệm. Qua phân loại năm 1995 có 73,11% đảng viên phát huy tốt phẩm chất và năng lực, đảng viên còn có mặt hạn chế chiếm 26, 88% và gần 0,3% đảng viên không đủ tư cách. Công tác phát triển Đảng có chuyển biến tích cực, từ năm 1991 đến 1995  kết nạp 2.982 đảng viên mới.

Trong 5 năm, kiểm tra 641 tổ chức Đảng, 20.045 đợt đảng viên, trong đó xử lý 8 tổ chức Đảng và 982 đảng viên: khiển trách 276; cảnh cáo: 413, cách chức: 103 và khai trừ 190, giải quyết 759/828 đơn thư tố cáo. Nhiệm vụ kiểm tra tài chính Đảng, kiểm tra việc thi hành kỷ luật ở cấp dưới hàng năm đạt kế hoạch đề ra, nhất là việc kiểm tra quy chế làm việc của tổ chức Đảng được thực hiện nghiêm túc, với nhiều cố gắng và có tác dụng tốt. Tuy nhiên, công tác kiểm tra còn có những mặt hạn chế như: kiểm tra chống tham nhũng, chống quan liêu còn bỏ sót nhiều vụ vi phạm; việc giải quyết đơn thư tố cáo vẫn còn chậm, có vụ việc kéo dài hàng năm, gây mất lòng tin ở một bộ phận đảng viên và quần chúng. Việc xem xét kỷ luật đối với đảng viên, nhất là một số người có chức có quyền ở một số nơi làm thiếu kiên quyết, còn né tránh, đùn đẩy cho cấp trên, không làm hết thẩm quyền theo Điều lệ Đảng quy định.

Qua cuộc vận động đổi mới và chỉnh đốn Đảng, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được coi trọng hơn. Các cấp uỷ xây dựng quy chế làm việc, định rõ nguyên tắc, mối quan hệ chặt chẽ giữa lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện của cấp uỷ đối với chính quyền ở từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, theo hướng nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy chức năng quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Tuy nhiên, nhiều cấp uỷ, kể cả Tỉnh uỷ, vẫn còn lúng túng trong đổi mới phương thức lãnh đạo và cải tiến lề lối làm việc; bệnh quan liêu, hành chính sự vụ còn nặng nề. Quy chế làm việc còn chung chung, quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, đoàn thể có mặt chưa được quy định cụ thể. Có nơi, có lúc cấp uỷ bàn quá sâu công việc của chính quyền, mà ít dành thì giờ để kiểm tra nắm tình hình, sơ kết, tổng kết, nhất là đối với những khâu trọng tâm và địa bàn trọng yếu. Ngược lại, có nơi cấp uỷ lại buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra đôn đốc công việc của chính quyền, đoàn thể.

Với những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 1991-1996 khẳng định đường lối đổi mới và những định hướng phát triển do Đại hội VII của Đảng đề ra là đúng đắn. Sự lãnh đạo của Đảng bộ bám chắc vào các Nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ, luôn kiên định vững vàng, đưa công cuộc đổi mới vào cuộc sống với những bước đi phù hợp và có mặt năng động, được nhân dân các dân tộc trong tỉnh đồng tình ủng hộ và tích cực thực hiện.

Tuy nhiên, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, còn có một số yếu kém cần khắc phục là:

- Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng và không đồng đều giữa các vùng, các ngành và các bộ phận dân cư. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm và còn chứa đựng nhiều yếu tố không ổn định trong quá trình phát triển; sự chuyển dịch cơ cấu còn chậm, một số mặt còn mang tính tự phát, thiếu sự quản lý và hướng dẫn. Công nghiệp vẫn yếu kém, trì trệ. Dịch vụ chưa phát triển. Tài nguyên rừng và đất đai chưa được sử dụng và quản lý tốt, đang là những lĩnh vực có nhiều phức tạp, phát sinh tiêu cực và nhiều điều nhức nhối trong xã hội.

- Hiệu quả của nền kinh tế còn thấp, tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế để phát triển không đáng kể. Tình trạng xuống cấp của cơ sở vật chất kỹ thuật và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn nghiêm trọng, trong khi nguồn vốn để khắc phục và mở mới còn hạn chế, bất cập so với yêu cầu phát triển.

- Doanh nghiệp nhà nước tuy được sắp xếp và củng cố một bước, nhưng còn nhiều mặt yếu kém, chưa thể hiện rõ được vai trò chủ đạo. Việc đổi mới hợp tác xã và xây dựng các hình thức kinh tế hợp tác mới còn rất lúng túng, chậm trễ. Các thành phần kinh tế khác chưa được hướng dẫn và quản lý tốt.

Nguyên nhân của những khuyết điểm, yếu kém trong những năm 1991-1996, ngoài những ảnh hưởng, tác động bởi tình hình khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, mặt trái của cơ chế thị trường và những diễn biến phức tạp trên thế giới còn có phần chủ quan của cán bộ và đảng viên trong lãnh đạo và chỉ đạo.

III. Lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá (1996-2000)

Sau 10 năm đổi mới (1986-1995), đất nước ta đạt được những thành tựu quan trọng về các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội. Hoà chung vào dòng chảy của đất nước, các huyện trên địa bàn Đăk Nông cũng có sự chuyển mình. Nền kinh tế có mức tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế bước đầu chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá. An ninh chính trị được giữ vững, đời sống của nhân dân được cải thiện. Tuy nhiên, để khai thác mọi tiềm năng xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh đòi hỏi các cấp Đảng bộ trên địa bàn Đăk Nông phải kịp thời xác định đúng đắn phương hướng, nhiệm vụ và những bước đi thích hợp nhằm xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.  

Tháng 3 và đầu tháng 4-1996, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và kế hoạch của Tỉnh uỷ Đăk Lăk về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, các huyện Đăck Mil, Cư Jút, Đăk R’Lấp, Đăk Nông, Krông Nô tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện. 

Huyện Đăk R’ Lấp tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV từ  ngày 27 đến 30-3-1996. Đại hội góp ý kiến vào văn kiện dự thảo của Trung ương và tỉnh, thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Huyện đảng bộ khoá III. Đại hội đánh giá những kết quả đạt được, nêu lên những thiếu sót trong nhiệm kỳ III, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 1996 - 2000: “Thực hiện có hiệu quả cơ cấu kinh tế nông, lâm, công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Thực hiện chính sách kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu vật nuôi cây trồng, trên cơ sở xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, tăng cường ổn định chính trị, củng cố và giữ vững quốc phòng an ninh. Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện cải cách hành chính Nhà nước”.

Đại hội đề ra các nhiệm vụ chủ yếu: Tập trung đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp vào 2 lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Lấy cây công nghiệp làm mũi nhọn đột phá nền kinh tế, tạo tiền đề phát triển các ngành nghề khác. Ứng dụng tiến bộ khoa học, chấm dứt tình trạng quảng canh. Bố trí vùng chuyên canh hợp lý. Thực hiện tốt chương trình 327 để giao rừng khoán quản cho dân. Củng cố, đổi mới hoạt động của ngành lâm nghiệp. Đầu tư đúng mức để phát triển công nghiệp của huyện trên cơ cở công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phát triển các ngành dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng. Đại hội bầu Ban chấp hành mới gồm 27 đồng chí.

Từ ngày 3 đến 5-4-1996, huyện Đăk Nông tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 1996-2000. Đại hội chủ trương thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhằm ổn định chính trị, củng cố và giữ vững quốc phòng an ninh... Tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế lâm, nông gắn với công nghiệp chế biến và dịch vụ. Toàn Đảng bộ lấy phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

Cùng thời gian trên, huyện Krông Nô tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III. Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 1996-2000 là: Xây dựng cơ sở hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu cây trồng theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao đời sống nhân dân về mọi mặt, hoàn thành xoá mù, đẩy lùi tiêu cực xã hội. Khơi dậy và phát huy văn hoá truyền thống của các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, củng cố mạng lưới an ninh nhân dân, xây dựng ý thức quốc phòng toàn dân, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội. Ra sức phấn đấu xây dựng huyện phát triển về kinh tế, tiến bộ về văn hoá xã hội, xoá được đói giảm được nghèo, ổn định cuộc sống của nhân dân.

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá III gồm 29 đồng chí.

Ngày 6-4-1996, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đăk Lăk ra quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ các huyện Krông Nô, Đăk Nông, Đăk R’Lấp, Đăk Mil và Cư Jút.

Sau Đại hội Đảng bộ cơ sở, từ ngày 7 đến 10-5-1996, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Dự Đại hội có 349 đại biểu chính thức từ 23 Đảng bộ trực thuộc đại diện cho hơn 17.000 đảng viên trong Đảng bộ. Đại hội xác định phương hướng và mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế xã hội 5 năm 1996-2000 là: “Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nâng cao đời sống và dân trí, thu hẹp sự chênh lệch giữa các vùng, các tầng lớp dân cư. Giữ vững ổn định chính trị, đẩy lùi tiêu cực và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, củng cố an ninh biên giới và tăng cường khả năng phòng thủ. Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Ra sức phấn đấu xây dựng tỉnh thoát khỏi  tình trạng là một tỉnh nghèo, chuẩn bị điều kiện để phát triển nhanh hơn vào những năm đầu của thế kỷ XXI”.

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: đảm bảo tốc độ tăng GDP bình quân hàng năm từ 13-15%. Cơ cấu trong GDP vào năm 2000 là: công nghiệp: 18-19%, nông lâm nghiệp: 55-56%, dịch vụ: 24-26%. GDP bình quân đầu người đạt 400USD trở lên. Kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm: 1 tỉ USD trở lên. Thu ngân sách năm 2000 đạt 1000 tỉ đồng trở lên. Giảm tỉ suất sinh về dân số 1 phần nghìn mỗi năm. Hoàn thành định canh định cư, xoá hộ đói vào năm 1997, giảm 60% hộ nghèo vào năm 2000. Hoàn thành xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học trong độ tuổi. Xoá xã trắng về y tế vào năm 1997, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. 80% số hộ được nghe phát thanh; 60% số hộ được xem truyền hình.

Đại hội đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện mục tiêu trên:

1. Chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phát triển nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn, bố trí lại cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý cho từng tiểu vùng; áp dụng các biện pháp sinh học trong sản xuất, mở rộng cơ giới hoá và sử dụng công nghệ sơ chế, bảo quản sau thu hoạch cho nhiều loại cây trồng. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các hoạt động dịch vụ, đặc biệt các dịch vụ trực tiếp cho nông nghiệp và nông thôn. Ứng dụng khoa học và công nghệ; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; giải quyết tốt các vấn đề về giao thông, thuỷ lợi, điện năng, thông tin liên lạc; phát triển đô thị và những công trình xã hội thiết yếu, phát triển hợp lý các vùng trong tỉnh. Thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần.

2. Nắm vững và giải quyết tốt các vấn đề văn hoá xã hội, giải quyết việc làm, giáo dục về dân số cho toàn dân. Tiếp tục thực hiện xã hội hoá giáo dục, đa dạng hoá các loại hình trường lớp; thực hiện tốt các chương trình quốc gia về giáo dục tiểu học và xoá mù chữ. Chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, thực hiện tốt chính sách dân tộc. Đẩy mạnh phong trào văn hoá văn nghệ, giữ gìn, khai thác và phát huy văn hoá dân tộc.

3. Đẩy mạnh công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm ổn định chính trị, nâng cao cảnh giác, chống “diễn biến hoà bình”, giữ vững chủ quyền biên giới, tăng cường an ninh trong hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ chính trị nội bộ.

4. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước và vai trò của các đoàn thể nhân dân.

5. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết thống nhất nội bộ và gắn bó mật thiết với nhân dân.

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương và sôi nổi, Đại hội bầu 49 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XII, đồng chí Mai Văn Năm được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ. Đại hội bầu đoàn đại biểu gồm 14 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng được tổ chức trọng thể vào tháng 6-1996. Đại hội khẳng định: công cuộc đổi mới trong 10 năm qua thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc. Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa đã cơ bản hoàn thành cho phép chuyển sang thời kỳ mới  đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đại hội nêu rõ nhiệm vụ tổng quát: Giai đoạn 1996 đến năm 2000 là bước rất quan trọng của thời kỳ phát triển mới-đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhiệm vụ của nhân dân ta là tập trung mọi lực lượng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu đề ra trong chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000: “tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, cải thiện đời sống của nhân dân, nâng cao tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển cao hơn vào đầu  thế kỷ sau” 4).

Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng cùng với những thành tựu đạt được trong 5 năm 1991-1995 là những thuận lợi cơ bản, tạo tiền đề để Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh  lần thứ XII đề ra.

Tuy nhiên, bước vào năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 1996-2000, nhiều địa phương trong tỉnh gặp phải những khó khăn về thời tiết. Đầu năm nắng hạn gay gắt kéo dài làm vụ đông xuân bị khô hạn. Riêng Đăk R’ Lấp bị khô hạn trên 74 ha và mất trắng 54 ha lúa nước, 2.400 ha cà phê phải phục hồi và sản lượng bị giảm trên 20%. Sang vụ hè thu, xuất hiện tình trạng lũ lớn làm thiệt hại đáng kể về mùa màng và các công trình thuỷ lợi, giao thông phục vụ sản xuất (huyện Đăk Nông thiệt hại khoảng 1 tỉ 210 triệu đồng).

Cùng với những khó khăn về thời tiết, tình hình kinh tế cũng bị ảnh hưởng do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở Châu Á những năm 1997-1998.

Những khó khăn đó đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phải cố gắng, phấn đấu không ngừng, từng bước tháo gỡ khó khăn, khôi phục và tiếp tục thúc đẩy sản xuất phát triển.

Ngày 14-1-1997, Tỉnh uỷ Đăk Lăk ra Nghị quyết số 01 về Phương hướng nhiệm vụ năm 1997. Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Đảng bộ các huyện đề ra những định hướng và chủ trương lớn là: thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhất là công nghiệp hoá nông, lâm nghiệp và nông thôn, trên cơ sở phát triển mạnh nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Khai thác một cách tốt nhất lợi thế của từng vùng; đẩy mạnh thị trường nông thôn, đi đôi với tăng cường kinh tế đối ngoại. Tập trung phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, rút ngắn sự chênh lệch giữa các vùng, tiếp tục thực hiện tốt công cuộc định canh, định cư cho đồng bào dân tộc. Tập trung cao độ cho nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Thực hành triệt để tiết kiệm và huy động tối đa các nguồn vốn trong dân để đầu tư phát triển. Củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. Rà soát quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở.

Quán triệt các nghị quyết của Trung ương và Tỉnh uỷ Đăk Lăk, từ năm 1997 đến năm 2000, Đảng bộ các huyện xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương: Chương trình chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết 14 của Bộ Chính trị khoá VII; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 (khoá VIII) về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ cũng như chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong sạch vững mạnh; chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, cần kiệm để công nghiệp hoá, hiện đại hoá; chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) về cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, hàng năm Đảng bộ các huyện cũng ra các Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, nhằm chỉ đạo kịp thời các mặt công tác. Nghị quyết về phát triển kinh tế hợp tác trong các ngành kinh tế, về phát triển cây cao su, về quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đào tạo sử dụng cán bộ dân tộc.

Nhờ có sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân dân trong tỉnh, nền kinh tế đạt mức tăng trưởng khá. Huyện Đăk Nông qua 5 năm (1996-2000) đạt 29%, bình quân tăng 5,58%/năm. Đăk Mil tăng 8,6%/năm. Krông Nô tăng 16,7%/năm, Cư Jút  đạt 14,4%/năm; Đăk R’ Lấp đạt 25%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tỉ trọng nông, lâm nghiệp tăng, công nghiệp giảm. Năm 2000, ở Đăk Nông nông nghiệp đạt 71,44%; công nghiệp xây dựng 6,98%; dịch vụ 21,56%. Krông Nô nông lâm nghiệp từ 71,9% tăng lên 73,6%; công nghiệp - xây dựng từ 16% giảm xuống còn 15,1%; các ngành dịch vụ từ 12,3% giảm xuống còn 11,3%. Đăk Mil, nông, lâm nghiệp 70%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 7%, dịch vụ 23%. Nông lâm nghiệp phát triển khá, giữ vai trò chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế và ổn định xã hội. 

Do chủ động chuyển dịch cơ cấu cây trồng, Đăk Nông khai thác có hiệu quả các vùng đất trống đồi trọc, vùng rừng nghèo kiệt để hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp dài ngày như cà phê, tiêu, cao su; tổng diện tích cà phê năm 1996 là 6.305 ha tăng lên 13.199 ha năm 2000 (tăng 2,1 lần); diện tích trồng tiêu năm 1996 có 49 ha tăng lên 233ha năm 2000; sản lượng đạt 255 tấn; diện tích cây công nghiệp tăng lên trong khi đó cây lương thực giảm đi. Ở Krông Nô, tỉ trọng cây công nghiệp dài ngày từ 25,3% tăng lên 31,6%; cây công nghiệp ngắn ngày từ 12,9% tăng lên 17,2%; cây lương thực từ 46,5% giảm còn 36,3% và cây thực phẩm từ 14,5% giảm còn 14,2%, nhờ đó hiệu quả kinh tế trong nông nghiệp trên 1 đơn vị diện tích từng bước được nâng lên.

Cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, các huyện đưa các giống mới có năng suất cao vào sản xuất. Ở Krông Nô, 90% diện tích lúa nước và 100% diện tích ngô được trồng bằng giống mới góp phần đưa năng suất tăng lên; sản lượng lương thực năm 2000 tăng 1,4 lần so với 1995. Ở Đăk R’ Lấp đạt 5992 tấn, tăng 2048 tấn so với thời kỳ đầu. Đăk Mil bình quân hàng năm đạt 17.000 tấn. Riêng Đăk Nông chú trọng trồng cây công nghiệp nên sản lượng lương thực giảm từ 1.884 tấn năm 1996 xuống còn 1.521 tấn. Trong khi đó ngành chăn nuôi phát triển chậm. Chỉ có Cư Jút tăng trưởng bình quân hàng năm 16,5%, Krông Nô giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 2000 tăng 61,8% so với năm 1995. Tuy nhiên, tỉ trọng giá trị sản xuất của chăn nuôi trong nông nghiệp giảm. Sự phát triển của ngành chăn nuôi chưa tương xứng với trồng trọt. Để phát triển nông nghiệp  Đảng bộ các huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác thủy lợi. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, các huyện đã nâng cấp các hồ, đập,  xây dựng mới một số hồ có quy mô vừa và nhỏ phục vụ tưới cho các vùng cây công nghiệp. Huyện Đăk Nông đầu tư cho các công trình thuỷ lợi đạt hơn 4 tỉ đồng chiếm 9,97% tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản. Đăk Mil đầu tư trên 6 tỉ đồng để nâng cấp sửa chữa một số công trình thủy lợi như đập Đăk Mil, đập Đăkgô; đắp mới các đập Đăkbơ, Đăkla, Đăk Rla. Hàng năm huyện cũng đầu tư một phần kinh phí và huy động hàng ngàn ngày công nghĩa vụ công ích để nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh nội đồng.

Đối với ngành lâm nghiệp, do xác định nhiệm vụ bảo vệ rừng là quan trọng và cấp bách, Đảng bộ chỉ đạo tập trung đổi mới phương thức giao đất, giao rừng. Thực hiện việc quản lý rừng theo phương thức xây dựng mô hình “lâm trường nhân dân”, gắn sự quản lý của chính quyền huyện, xã đối với lâm nghiệp. Trong 5 năm toàn tỉnh trồng mới được 10.500 ha rừng, khai thác trên 400 ngàn m3 gỗ. Công tác quản lý, bảo vệ rừng có nhiều cố gắng. Thực hiện chỉ thị 286, 287 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 13 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các huyện chỉ đạo, xử lý kiên quyết các vụ vi phạm lâm luật, hạn chế một phần tình trạng chặt phá rừng làm nương rẫy. Tuy nhiên, diện tích rừng bị xâm hại vẫn nhiều, 5 năm (1996 - 2000) diện tích rừng bị phá ở Đăk Nông là 1.755,98ha; Đăk Mil là 23.109 ha; Krông Nô là 1.300ha. Việc dân di cư tự do đến nhiều cùng với việc phát triển ồ ạt cây cà phê không theo quy hoạch, việc phá rừng làm rẫy và công tác quản lý đất đai, quản lý rừng lỏng lẻo, là những nguyên nhân chính làm giảm diện tích rừng. 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bước đầu có những chuyển biến mới, các ngành công nghiệp được sắp xếp, quy hoạch theo hướng khai thác các lợi thế của địa phương. Công nghiệp chế biến được chú trọng phát triển góp phần thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn. Ở Đăk Nông, mũi nhọn công nghiệp trên địa bàn là khai thác, chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa; phát triển một số nghề truyền thống của địa phương như mộc, rèn, sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn thị trấn Gia Nghĩa. Huyện Krông Nô mở rộng quy mô sản xuất một số ngành như khai thác, xay xát và chế biến nông lâm sản, khai thác cát, đá, sản xuất gạch xây dựng, mộc gia dụng, công cụ cầm tay... Huyện Đăk Mil mở rộng quy mô sản xuất của các ngành xay xát, chế biến nông sản, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí sửa chữa. Huyện Cư Jút có 4 cơ sở sản xuất công nghiệp, 532 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tập trung ở các lĩnh vực chế biến đường kết tinh, vật liệu xây dựng, điện thương phẩm, chế biến nông lâm sản thực phẩm, sửa chữa cơ khí nông nghiệp, sản xuất phân vi sinh... Riêng ở Đăk R’ Lấp, sản xuất công nghiệp giảm 2%/năm. 

Các dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp như sửa chữa cơ khí, vận chuyển, sơ chế và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, bảo vệ thực vật, khuyến nông... phát triển đa dạng, góp phần tăng năng suất lao động, tạo ra nhiều việc làm, thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Các hoạt động thương mại, bưu chính viễn thông, dịch vụ vận tải, hệ thống ngân hàng cũng chuyển biến tích cực từng bước tiếp cận cơ chế thị trường, góp phần thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng xã hội.

Về xây dựng cơ bản, các huyện tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, chú trọng các lĩnh vực quan trọng như giao thông, thuỷ lợi, điện và giáo dục, y tế. Đăk Nông đầu tư cho xây dựng cơ sở kinh tế 15% tổng mức đầu tư, giao thông 28,38%; thủy lợi 9,97% trường học 20,97%. Đăk Mil đầu tư cho giao thông 18%; công nghiệp, thủ công nghiệp 12%; thuỷ lợi 14%; nông nghiệp 17%; xây dựng dân dụng 39%; đầu tư hoàn chỉnh lưới điện 10KV Thuận Hạnh, lưới điện các buôn: Sa Pa - Bu Đăk, Đăk Mil, Jun Jú; điện chiếu sáng thị trấn Đăk Mil giai đoạn I.

Krông Nô đầu tư cho giao thông 35%; thuỷ lợi 25%; điện 15%; giáo dục đào tạo 18%, y tế và các ngành khác 7%; nhựa hoá tuyến đường tỉnh lộ 4 đoạn Cư Jút đi Đăk Rồ, kéo điện lưới quốc gia về huyện và một số xã, xây dựng trường phổ thông trung học, trung tâm y tế, chợ huyện và nhiều công trình khác, đáp ứng một phần nhu cầu phát triển của địa phương.

Nhờ điều chỉnh cơ cấu đầu tư khá hợp lý, tập trung cho các lĩnh vực then chốt nhằm đảm bảo các mục tiêu phát triển, năng lực sản xuất nông nghiệp tăng lên rõ rệt, đời sống kinh tế xã hội, kết cấu hạ tầng ở nhiều vùng nông thôn được cải thiện. Tất cả các huyện đều có đường nhựa tới huyện lỵ, đường ô tô đến được hầu hết các trung tâm xã; 100% số huyện có lưới điện quốc gia.

Cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất cũng có bước chuyển biến quan trọng. Kinh tế nhiều thành phần tiếp tục được củng cố, kinh tế hợp tác được chuyển đổi theo luật hợp tác xã, các thành phần kinh tế khác tăng về quy mô, đa dạng về loại hình tổ chức và ngành nghề, kinh tế hộ, kinh tế trang trại trở thành động lực tạo nên bước phát triển mạnh trong sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Ở Cư Jút, kinh tế hộ gia đình thu hút 85% số lao động trên địa bàn. 

Công tác giáo dục đào tạo được Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ các huyện hết sức quan tâm. Mạng lưới trường lớp ngày càng được củng cố và mở rộng, số lượng học sinh ngày càng tăng. Ở Đăk Nông bình quân 3,8 người dân có 1 người đi học, số trẻ trong độ tuổi đến trường học phổ thông đạt 85%. Con số tương ứng ở Krông Nô là 3,4 người (86%); Đăk Mil 3,85 người (85%); Cư Jút 3,5 người (98%). Chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, phong trào thi đua 2 tốt trong các trường học được nhân rộng. Số học sinh giỏi các cấp năm sau luôn cao hơn năm trước và có học sinh giỏi cấp quốc gia. Toàn tỉnh hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và xoá mù chữ trước kế hoạch. Cơ sở vật chất trường học được quan tâm đúng mức, các trường cơ bản được ngói hoá và không còn tình trạng học 3 ca.

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ. Đảng bộ các huyện chỉ đạo tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Mạng lưới y tế thường xuyên được củng cố và phát triển đều khắp. Xoá được xã “trắng” về y tế; y tế thôn, buôn từng bước được phát triển. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia như: phòng chống sốt rét, bướu cổ, bệnh phong được triển khai và chỉ đạo chặt chẽ, mang lại hiệu quả rõ rệt. Ngành y tế hướng dẫn nhân dân chủ động phát hiện và ngăn ngừa các dịch bệnh, tham gia thực hiện tốt dịch vụ dân số kế hoạch hoá gia đình. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống (Cư Jút 0,09% - 0,1%; Krông Nô 1,2%). 

Hoạt động văn hoá - thông tin, truyền thanh truyền hình có bước phát triển. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát huy nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Đảng bộ xây dựng chương trình hành động và triển khai xuống các đơn vị cơ sở. Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Huyện Đăk Mil có 20 thôn, buôn đạt tiêu chuẩn văn hoá,  2046 gia đình được công nhân gia đình văn hoá.

Công tác truyền thanh, truyền hình được các huyện đầu tư nâng cấp, mở rộng mạng lưới xuống cơ sở. Năm 2000, huyện CưJút xây dựng được 6/9 đài truyền thanh cơ sở, toàn huyện đã phủ sóng phát thanh truyền hình. Huyện Đăk Mil có khoảng 90% số dân cư được nghe sóng phát thanh và 70% số hộ được xem truyền hình. Huyện Đăk Nông có 60% dân số được nghe đài và xem truyền hình, so với năm 1996 tăng gấp 7 lần. Một số xã vùng sâu, vùng xa có trạm thu phát truyền hình phục vụ nhân dân. Đây là nỗ lực lớn của Đảng bộ và nhân dân các huyện góp phần vào việc nâng cao dân trí, tăng mức hưởng thụ văn hoá nghệ thuật cho nhân dân.

Trong 5 năm (1996 - 2000), thực hiện các nghị quyết của Đảng và Tỉnh uỷ Đăk Lăk về chính sách dân tộc và tôn giáo, Đảng bộ các huyện trên địa bàn Đăk Nông chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu, dự án đầu tư nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc như chương trình 327, chương trình 135, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, cấp quyền sử dụng đất cho 100% xã vùng đồng bào dân tộc. Thực hiện tốt chương trình định canh định cư, chỉ đạo tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm, cho vay vốn, giúp đỡ nhân dân những vùng khó khăn, thực hiện xoá đói giảm nghèo. Nhờ vậy, số hộ đói nghèo giảm đi nhiều. Ở Đăk Nông số hộ đói giảm từ 26,7% năm 1996 xuống còn 5,53% năm 2000. Số hộ nghèo từ 17,22% xuống còn 3,5%. 

Công tác quốc phòng an ninh cũng được Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ các huyện hết sức quan tâm. Quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới, Đảng bộ các huyện chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức thực hiện tích cực nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong việc xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Tổ chức xây dựng các công trình nòng cốt ở các điểm tựa trên tuyến biên giới và các khu vực trọng điểm. Tăng cường công tác tuần tra vùng sâu, vùng trọng yếu. Tổ chức tốt việc xây dựng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, quân dự bị động viên. (lực lượng dân quân tự vệ ở Đăk R’ Lấp đạt tỉ lệ 2,4% so với dân số; Cư Jút đạt 3,4%). Xây dựng phương án tác chiến phòng thủ ở các huyện và xã, sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu phá hoại của địch. Đảng bộ các huyện cũng chỉ đạo kiện toàn, tăng cường công an xã, thị trấn cả về số lượng và chất lượng góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Song song với công tác quốc phòng an ninh, Đảng bộ chú trọng xây dựng hệ thống chính trị, củng cố bộ máy chính quyền các cấp, tiến hành cải cách thủ tục hành chính, từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ công chức và kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác quần chúng trong huyện.

 Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm. Đảng bộ coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng phổ biến tuyên truyền các nghị quyết chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, đi ngược với quan điểm, đường lối của Đảng. Trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ chỉ đạo các cấp uỷ Đảng bám sát cơ sở nhằm tháo gỡ những khó khăn yếu kém. Tăng cường các đoàn công tác giúp cấp uỷ cơ sở giải quyết những khó khăn trong công tác điều hành chỉ đạo. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức. 

Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng tăng. Năm 2000, toàn tỉnh Đăk Lăk có 55,9% số tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, tăng 15,9% so với chỉ tiêu Đại hội XII và tăng 27,69% so với năm 1995, trong đó Đăk Nông năm 1999 đạt 11,62%, Đăk Mil đạt 43,2%, Đăk R’ Lấp 44,7%...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) “về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng bộ các huyện  triển khai cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ huyện đến cơ sở. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, tiến hành giới thiệu đảng viên đang công tác về tham gia sinh hoạt nơi cư trú, thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình gắn với phân loại đảng viên, bồi dưỡng chính trị - tư tưởng cho đảng viên, nhất là đảng viên mới,... nên chất lượng đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng lên. Năm 2000, toàn Đảng bộ có 27.930 đảng viên, số đảng viên đủ tư cách chiếm 97%; trong đó Đăk R’ Lấp đạt 82,5%, Đăk Mil đạt 96%, Đăk Nông đạt 82,62%.

Cùng với việc nâng cao chất lượng đảng viên, Đảng bộ cũng chú trọng công tác phát triển đảng viên. Trong 5 năm (1996 - 2000), Đăk Mil kết nạp 240 đồng chí, đạt 150% so với Nghị quyết đề ra, Krông Nô kết nạp 208 đảng viên, Đăk Nông kết nạp 197 đảng viên, Đăk R’ Lấp kết nạp 234 đảng viên, Cư Jút kết nạp 227 đảng viên.

Trong công tác cán bộ, Đảng bộ các huyện đánh giá sử dụng cán bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, khoá VIII. Tiến hành khảo sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn chức danh và quy hoạch cán bộ từ huyện đến cơ sở. Đào tạo bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ theo quy hoạch 5). Bước đầu quan tâm cán bộ dân tộc, cán bộ nữ, cán bộ cơ sở. Công tác kiểm tra của các cấp ủy Đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy vậy, công tác xây dựng Đảng vẫn còn những hạn chế nhất định.Tổ chức Đảng các cấp, nhất là cấp huyện và cơ sở còn lúng túng trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo; một số nơi trình độ năng lực của cấp uỷ còn yếu, mất đoàn kết nội bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chưa cao. Số tổ chức cơ sở Đảng loại yếu giảm không đáng kể. Công tác phát triển Đảng chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Đến cuối năm 2000 vẫn còn 16,03% thôn, buôn, khối phố và 15,5% trường học chưa có đảng viên.

Công tác quy hoạch cán bộ chưa gắn với nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng, sử dụng, nhất là ở cơ sở. Trình độ của cán bộ được nâng lên một bước nhưng không đồng đều giữa các ngành, các cấp, các lĩnh vực. Năng lực cán bộ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Thực tiễn trên đòi hỏi tổ chức Đảng các cấp phải đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đào tạo cán bộ, phát triển đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, cuối năm 2000 các huyện tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện. Huyện Đăk Mil tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, huyện Đăk R’ Lấp đại hội Đảng bộ lần thứ V, huyện Krông Nô Đại hội Đảng bộ lần thứ IV; huyện Cư Jút Đại hội Đảng bộ lần thứ III, huyện Đăk Nông Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII. 

Đại hội Đảng bộ các huyện chủ trương khai thác tối đa các thế mạnh tiềm năng sẵn có của địa phương, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các vùng. Phấn đấu xây dựng huyện giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng và an ninh. 

Đại hội Đảng bộ các huyện cũng đề ra những nhiệm vụ và biện pháp cụ thể phù hợp với điều kiện của từng địa phương để thực hiện phương hướng mục tiêu trên. 

IV. Lãnh đạo xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng (2001 - 2003)

Sau đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII từ ngày 31 -1 đến 2- 2 - 2001. Dự Đại hội có 397 đại biểu chính thức của 24 Đảng bộ trực thuộc, đại diện cho hơn 27.390 đảng viên trong Đảng bộ. 

Đại hội thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XII) nhất trí với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nêu rõ  thành tựu và hạn chế, yếu kém, chỉ ra nguyên nhân của những yếu kém, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ trong thời gian tới. Trong bối cảnh đất nước bước vào thế kỷ XXI với thời cơ và thách thức mới, Đại hội nêu rõ phương hướng, mục tiêu tổng quát của Đảng bộ trong 5 năm  2000 - 2005 là: 

Khai thác mọi tiềm năng, huy động mọi nguồn lực trong tỉnh  gắn với thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững. Xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng an ninh, phát huy dân chủ gắn với tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng và cả hệ thống chính trị vững mạnh. 

Phấn đấu đến năm 2010 đưa Đăk Lăk trở thành một tỉnh có kinh tế phát triển đạt trên mức trung bình của cả nước; có văn hoá tiên tiến và giữ vững được bản sắc dân tộc; xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Đại hội đề ra  các mục tiêu cụ thể sau: 

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm  9-10 %, trong đó mức tăng trưởng của công nghịêp 16-17%, nông lâm nghiệp 7-8%, dịch vụ 11-13%. GDP bình quân đầu người đạt 500 USD. 

+ Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng. Tăng thu ngân sách hàng năm so với năm trước từ 10% trở lên. Giảm tỉ suất sinh  hàng năm 1,10/00 tỉ lệ tăng dân số tự nhiên còn 2,1%. Giải quyết việc làm cho 18 vạn lao động. Cơ bản xóa đói giảm số hộ nghèo xuống dưới 18%. Phủ sóng phát thanh và truyền hình trên toàn tỉnh. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đề cao pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

+ Tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, đồng thời xây dựng cả hệ thống chính trị vững mạnh. 

Đại hội cũng định hướng phát triển các ngành kinh tế: Phát triển mạnh mẽ kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đổi mới phương pháp tổ chức sản xuất kinh doanh cũng như tổ chức quản lý bảo vệ rừng. Đặc biệt coi trọng việc phát triển và hoàn thiện hệ thống các công trình thuỷ lợi, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống ở nông thôn. 

- Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng. Phát triển ngành xây dựng một cách đồng bộ. 

- Phát triển các ngành dịch vụ thương mại, du lịch, tín dụng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, tư vấn thông tin thị trường... 

Đại hội bầu 47 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ (khoá XIII). Đồng chí Y Luyện Niê Kdăm được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ, các đồng chí Phan Tuấn Pha và Nguyễn Văn Lạng làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ. 

Đại hội bầu đoàn đại biểu gồm 13 đồng chí chính thức và 3 đồng chí dự khuyết thay mặt cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 19 đến 22-4-2001 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đề ra đường lối phát triển kinh tế của cả nước là: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp. Đối với vùng Tây Nguyên, Đại hội khẳng định: “Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước về kinh tế - xã hội và quốc phòng, có lợi thế để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp sản xuất hàng hoá lớn kết hợp với công nghiệp chế biến, phát triển công nghiệp năng lượng và  công nghiệp khai thác khoáng sản. Có chiến lược và quy hoạch xây dựng Tây Nguyên giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng, an ninh, tiến tới thành vùng kinh tế động lực” 6). Từ đó, Đại hội nêu nhiệm vụ phát triển  kinh tế - xã hội Tây Nguyên là: Tập trung phát triển nhanh theo hướng thâm canh đối với các cây công nghiệp gắn với thị trường xuất khẩu (cà phê, cao su, chè, bông...) chăn nuôi  đại gia súc, trồng và bảo vệ rừng, cây dược liệu, cây đặc sản và công nghiệp chế biến nông lâm sản. Phát triển thuỷ lợi lớn và vừa, các hồ chứa nước cho thuỷ lợi. Khai thác và chế biến quặng bôxit. Phát triển công nghiệp giấy. Nâng cấp, khai thác tốt các tuyến đường trục và đường ngang nối xuống vùng Duyên hải. Phát triển sự hợp tác liên kết kinh tế - Thương mại - Du lịch với các nước láng giềng Lào, Cămpuchia. Có chính sách thu hút vốn đầu tư, bố trí dân cư, lao động và đất đai theo quy hoạch, nâng cao dân trí và trình độ công nghệ. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, thật sự cải thiện đời sống vật chất văn hoá của đồng bào dân tộc. 

Ngày 30-10-2001, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định về việc định hướng dài hạn, kế hoạch 5 năm 2001-2005 và những giải pháp cơ bản phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ và nhân dân các huyện trên địa bàn Đăk Nông tập trung xây dựng quê hương. 

Bên cạnh thuận lợi đó, đầu năm 2001, tình hình an ninh chính trị ở địa phương diễn biến phức tạp. Ngay trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, các thế lực thù địch và bọn phản động ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá ta trên nhiều lĩnh vực. Được các thế lực phản động thù địch bên ngoài trợ giúp, hậu thuẫn, bọn cầm đầu FULRO lưu vong tăng cường hoạt động móc nối, lôi kéo, tập hợp lực lượng, phục hồi tổ chức FULRO với ý đồ công khai hoá tổ chức “Nhà nước Đê Ga độc lập”. Chúng tiến hành các hoạt động tuyên truyền, mua chuộc, dụ dỗ, đe doạ và kích động lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số, gây ra cuộc bạo loạn chính trị vào đầu tháng 2-2001 tại Thành phố Buôn Ma Thuột. 

Do phát hiện sớm và nhận định đúng tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh có thể phức tạp, trong lúc đang tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Tỉnh uỷ Đăk Lăk quyết định kết thúc sớm hơn một ngày để tập trung chỉ đạo giải quyết tình hình, ngăn chặn biểu tình, bạo loạn. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XIII tổ chức cuộc họp khẩn cấp gồm các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các ngành liên quan để thông báo tình  hình, triển khai chủ trương và kế hoạch phòng chống biểu tình, bạo loạn ngay từ cơ sở. 

Ngày 27-2-2001, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số
 01-CT/TW về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. 

Được sự chỉ đạo của Trung ương, Thường vụ Tỉnh uỷ kịp thời thành lập ban chỉ đạo công tác phát động quần chúng và phân công các đồng chí Thường vụ Tỉnh uỷ, các đồng chí  Tỉnh uỷ viên cùng lực lượng các ngành, các cấp, cán bộ về hưu có uy tín trong người dân tộc về các hướng, các địa bàn nóng, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các huyện, thành phố và cơ sở chỉ đạo, tuyên truyền vận động giải thích để đồng bào hiểu được âm  mưu của bọn phản động và giải tán về nhà. 

Ngày 21-6-2001, Chính phủ ra Quyết định số 30/2001/NĐ-CP thành lập huyện  Đăk Song, gồm 5 xã, 4 lâm trường và 1 khu bảo tồn tách ra từ hai huyện Đăk Mil và Đăk Nông. Huyện có địa giới hành chính tiếp giáp với các huyện Đăk Mil, Krông Nô, Đăk Nông, Đăk R’ Lấp và có trên 24 km đường biên giới với Campuchia. Việc thành lập huyện Đăk Song tạo điều kiện để các cấp chính quyền quản lý chặt chẽ địa bàn và tình hình an ninh biên giới. 

Mặc dù có biện pháp quản lý, chấn chỉnh làm ổn định tình hình sau vụ bạo loạn chính trị đầu tháng 2-2001, nhưng tình hình Tây Nguyên vẫn còn  rất phức tạp. Một số tên phản động cầm đầu chưa bị xử lý, một số tên cốt cán, ngoan cố lẩn trốn vào rừng hoặc chạy sang Campuchia. Chúng móc nối với các thế lực thù địch bên ngoài tiếp tục chống phá ta về nhiều mặt. Trong các tháng 2, 3, 4 năm 2001 chúng liên tiếp tiến hành các vụ rải chất độc mang tính khủng bố trong các trường học. Kể từ ngày 10-2 đến 16-4-2001 có 31 trường của 15/18 huyện, thành phố có học sinh, giáo viên bị ngộ độc gây hoang mang, lo lắng cho phụ huynh, học sinh trong tỉnh. 

Năm 2002, chúng tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, kích động gây chia rẽ giữa đồng bào Kinh với đồng bào các dân tộc, giữa đồng bào không theo tôn giáo và theo các tôn giáo khác nhau. Chúng kích động, lôi kéo người dân tộc vượt biên trái phép sang Campuchia nhằm thực hiện âm mưu sử dụng chiêu bài tị nạn, vu khống ta vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, chiếm đất của người dân tộc thiểu số và tích cực xây dựng lực lượng để tiếp tục chống phá cách mạng Việt Nam. Đây là âm mưu lôi kéo tập hợp lực lượng, tuyển chọn, huấn luyện để hình thành lực lượng của tổ chức phản động nhằm chống phá cách mạng nước ta cả trước mắt và lâu dài. 

Trước tình hình đó, trong năm 2002 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Chỉ thị số 05-CT/TU về tăng cường công tác vận động quần chúng và nhiệm vụ bảo vệ biên giới trong tình hình mới; Chỉ thị số 12-CT/TU về việc đẩy mạnh công tác phát động quần chúng và đấu tranh ngăn chặn, chống biểu tình, bạo loạn, vượt biên, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết 10/BCT về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001 - 2010; Nghị quyết 12- NQ/TU về thực hiện chủ trương của Trung ương đối với đạo Tin lành; Kế hoạch số 01- KH/TU về đấu tranh xoá bỏ “Tin lành Đêga”... Tỉnh uỷ ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị và các loại văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Hàng tuần duy trì giao Ban Thường vụ Tỉnh uỷ với các ngành công an, quân sự, biên phòng, dân vận, tôn giáo...  để nghe tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra liên quan đến an ninh trật tự. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ  cử 3.224 cán bộ có kinh nghiệm vận động quần chúng ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận  và các đoàn thể ở tỉnh và các huyện, thành lập các đoàn công tác phát động quần chúng xuống hầu hết các buôn, thôn có “điểm nóng”. Thực hiện “ba cùng, bốn bám”, vận động nhân dân không nghe, không tin và không làm việc cho kẻ xấu, hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, từng bước ổn định đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp uỷ Đảng, Chính quyền các địa phương, các lực lượng đấu tranh làm tan rã cái gọi là “Nhà nước Đêga và Tin lành Đêga”. Qua công tác phát động quần chúng, đấu tranh giải tán được 208 ban chấp sự Tin lành trái phép, 1005 chấp sự viên hình thành và hoạt động bất hợp pháp, kiểm điểm 151 ban chấp sự, 598 chấp sự viên. Với phương châm “dùng đạo để giải quyết việc đạo”, một số mục sư có uy tín cùng với số chức sắc tín đồ khác ra “Bức tâm thư”  tẩy chay “Tin lành Đêga”. Toàn tỉnh Đăk Lăk có 5.558 tín đồ Tin lành là đồng bào dân tộc tự nguyện thôi không sinh hoạt đạo. 

Bên  cạnh việc phối hợp với các đoàn công tác của Tỉnh uỷ, Đảng bộ các huyện triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh uỷ. Ban hành Nghị quyết về xây dựng khu vực phòng thủ “cơ bản, liên hoàn vững chắc” trên địa bàn huyện giai đoạn 2000-2005; Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; Tăng cường công tác tuần tra nhằm làm trong sạch địa bàn; Ngăn chặn việc xâm nhập của bọn phản động và đội lốt tôn giáo  vào địa bàn huyện; Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từ huyện đến xã, thị trấn, thôn, buôn, tổ dân phố, hình thành thế trận phòng thủ vững chắc của huyện và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. 

Các huyện đã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên  đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Số lượng dân quân tự vệ huyện Đăk R’Lấp đạt 2,53% tổng dân số, huyện Đăk Mil 3%, huyện Đăk Song 2,61%, huyện Cư Jút 2,6%. 

Các huyện Đăk Mil, Đăk Nông, Đăk Song, Đăk R’ Lấp, Krông Nô tổ chức diễn tập phòng thủ theo Nghị quyết 02/BCT cho các xã, thị  trấn theo kế hoạch. Qua diễn tập, các xã đều đạt chất lượng khá tốt. Công tác tuyển quân hàng năm đảm bảo 100%.Việc tổ chức huấn luyện quân dự bị động viên và dân quân tự vệ đạt 100% kế hoạch hàng năm. 

Đối với tình hình an ninh biên giới, Đảng bộ các huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn  vị triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ biên giới; tăng cường công tác phát động quần chúng ở khu vực biên phòng, vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới; tổ chức tuần tra, mật phục, chốt chặt các khu vực trọng điểm. Chỉ đạo các đơn vị giữ mối quan hệ hữu nghị với các lực lượng vũ trang chính quyền tỉnh Mondulkiri của Campuchia để phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới 2 nước. 

Song song với tăng cường an ninh quốc phòng, Đảng bộ các huyện tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Gắn xây dựng Đảng với việc củng cố hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện. 

Thực tiễn cuộc bạo loạn chính trị tháng 2-2001 cho thấy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở, nhất là tổ chức Đảng ở thôn, buôn khối phố vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới. Năm 2002, toàn tỉnh có 2.631 thôn buôn, khối phố, trong đó số thôn buôn, khối phố có đảng viên là 86,43%, có tổ Đảng là 67,08%, có chi bộ Đảng là 50,36%; còn 357 thôn, buôn chưa có đảng viên, chiếm 13,57%. Huyện Đăk Mil  có 29 thôn, buôn chưa có đảng viên.

 Ngày 19-9-2002, Tỉnh uỷ ra Chỉ thị số 14-CT/TU về một số nhiệm vụ cấp bách nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở thôn, buôn khối phố. Thực hiện chỉ thị của Tỉnh uỷ, Đảng bộ các huyện tập trung hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra các chi bộ, tổ đảng ở thôn buôn về chức năng nhiệm vụ, về chế độ và nguyên tắc sinh hoạt Đảng, xây dựng quy chế, lề lối làm việc. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, tăng cường công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên ở thôn buôn; đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường cán bộ cho cơ sở, Nghị quyết 17-NQ/TW (khoá IX) về đổi mới nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã phường, thị trấn. Tham mưu công tác bố trí cán bộ tăng cường ở cơ sở và cán bộ tham gia công tác vận  động quần chúng. Bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm cũng như đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo đúng quy trình đảm bảo chất lượng. Các huyện tiến hành tổ chức nhiều lớp đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ chính quyền và Hội đồng nhân dân các cấp, cán bộ các ngành, cán bộ thôn buôn học chữ và tiếng dân tộc với các chương trình nội dung thiết thực. Năm 2002, trường chính trị tỉnh, các Đảng uỷ trực thuộc và các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố mở 348 lớp lý luận chính trị cho 32.712 học viên, trong đó 4.705 nữ và 4.805 đồng chí là người dân tộc thiểu số. Qua đó, hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường và củng cố một bước. Đảng bộ Đăk R’ Lấp hoàn thành việc xoá buôn bon chưa có đảng viên. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh  về tư tưởng, chính trị, tổ chức. Năm 2003, số tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh ở Đăk Nông đạt 30%, tăng 21,8% nhưng chưa đạt so với Nghị quyết đề ra; huyện Đăk R’ Lấp đạt 55%, tăng 10,3% so với năm 2001; huyện Krông Nô đạt 44,5% và không có tổ chức Đảng yếu kém. 

Về phân loại đảng viên, Đăk Nông năm 2002 có 50% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 48,1% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; 1,9% đảng viên vi phạm tư cách. Con số tương ứng năm 2003 ở Krông Nô là 64,5%; 33,9%; 1,59%. Ở Đăk R’Lấp là 60%; 34,1%; 2,3%. 

Công tác phát triển đảng viên có nhiều chuyển biến. Năm 2002, huyện Đăk Song và Đăk Mil phát triển 141 đảng viên mới, Đăk Nông trong nửa nhiệm kỳ 2001- 2003, kết nạp 141 đảng viên, đạt 47% so với Nghị quyết. Năm 2003, Cư Jút và Krông Nô kết nạp 153 đảng viên mới. 

Đảng bộ các huyện cũng chú trọng công tác kiểm tra Đảng. Tăng cường các biện pháp giáo dục, ngăn ngừa đảng viên vi phạm  kỷ luật Đảng và vi phạm pháp luật Nhà nước. Kịp thời phát hiện, kiểm tra, xem xét, kết luận và xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên vi phạm. 

Việc tập trung chỉ đạo, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội cũng là nhiệm vụ trọng tâm của các Đảng bộ huyện. Năm 2001, kinh tế của tỉnh có phát triển nhưng chưa vững chắc. Nền kinh tế phụ thuộc quá lớn vào các sản phẩm nông nghiệp .Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tỉ trọng ngành nông nghiệp  chiếm tới 80%. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho nông nghiệp nông thôn còn yếu kém, doanh nghiệp Nhà nước chậm được sắp xếp, chuyển đổi. Thêm vào đó là khó khăn về thời tiết, thiên tai, lũ lụt, hạn hán diễn ra trên diện rộng. Sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Giá cả một số nông sản chủ lực như cà phê, điều... giảm tới mức thấp nhất, gây nhiều tổn thất cho sản xuất và đời sống nhân dân. Dịch bệnh gia súc xảy ra ở nhiều vùng, tỉ lệ đói giáp hạt gia tăng. 

Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 18-1-2002 của Bộ Chính trị cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2001-2005) và từng năm của Tỉnh uỷ, Đảng bộ các huyện tập trung toàn lực cho việc duy trì và khôi phục sự phát triển của các ngành kinh tế, ưu tiên phát triển nông nghiệp và nông thôn, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng đa dạng hoá. Đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ. Thực hiện đổi mới, phát triển và quản lý có hiệu quả các loại hình kinh tế. 

Trên lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, Đảng bộ các huyện tập trung xây dựng dự án tổng thể phát triển kinh tế xã hội năm 2001-2005 và đến năm 2010 của địa phương, ổn định các vùng sản xuất tập trung chuyên canh. Đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp trên các vùng đất khác nhau, nâng cao hệ số sử dụng đất, bố trí cơ cấu mùa vụ hợp lý, mở rộng hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, bảo vệ thực vật phòng chống thiên tai, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất cây trồng. Đồng thời tăng cường công tác thuỷ lợi, tiến hành nạo vét kênh mương, xây dựng mới các công trình thuỷ lợi 7).   

Năm 2003, sản xuất nông nghiệp có mức tăng trưởng khá. Tổng diện tích gieo trồng ở Đăk Mil là 26.149 ha, đạt 101% kế hoạch, tăng 1.644 ha so với năm 2002. Ở Krông Nô là 22.552 ha,đạt 105% kế hoạch. Cư Jút là 36.070 ha đạt 100,2% kế hoạch, tăng 4% so với năm 2002. 

Cơ cấu cây trồng vật nuôi được chuyển đổi theo hướng đa dạng hoá có chất lượng và hiệu quả cao. Huyện Đăk Nông tăng diện tích và năng suất cây lúa nước và mỳ cao sản, giảm diện tích trồng cà phê từ 16.000 ha xuống còn 8.500 ha, tăng diện tích trồng tiêu lên 550 ha, trồng thí điểm các loại cây dâu tằm, cari điều. Krông Nô hình thành vùng chuyên canh cây bắp lai. Đăk R’Lấp với cà phê và tiêu là 2 cây trồng chính cũng chuyển sang trồng dâu tằm, dứa, cao su tiểu điền... Cư Jút trồng đại trà các giống mía, bông, đậu nành, đậu xanh, ngô... có năng xuất cao. Kết quả là tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm trên toàn địa bàn tăng từ 66.229 tấn năm 2001 lên 131.681 tấn năm 2003. Riêng ở Krông Nô đạt 50.494 tấn (=119% kế hoạch), Cư Jút đạt 49.878 tấn vượt 10% Nghị quyết đề ra, Đăk Nông đạt 7.576 tấn so với 2.512 tấn năm 2001, Đăk R’ Lấp đạt 6.810 tấn, tăng 13,91% so với năm 2002. 

Chăn nuôi cũng có bước phát triển. Các huyện khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng hình thức chăn nuôi theo kiểu trang trại, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi và đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Đàn bò, dê, heo... tăng nhanh và được cải tạo  theo hướng nạc hoá. Tổng đàn bò ở huyện Cư Jút có gần 7.000 con, đàn heo trên 36.000 con, sản lượng thịt hơi trên 2.300 tấn. Ngoài ra, huyện còn phát triển nuôi dê, ong mật, cá... Tuy nhiên ở một số nơi hình thức chăn nuôi còn mang tính tự phát. Nhân dân chưa đầu tư phát triển trang trại cũng như chưa áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc còn nuôi theo kiểu thả rông, vừa không kinh tế vừa gây ô nhiễm môi trường. 

Đối với sản xuất lâm nghiệp, Đảng bộ các huyện thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, kiện toàn ban lâm nghiệp xã, thành lập đoàn kiểm tra nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng vi phạm lâm luật. Thực hiện trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc theo chương trình 5 triệu ha rừng của chính phủ. Huyện Đăk Nông trong 3 năm (2001-2003) trồng được 1.745ha rừng. Năm 2002, huyện Đăk Song trồng được 230 ha, huyện Đăk R’Lấp 150 ha. 

Các huyện tiến hành quy hoạch đất đai đến 2005 và 2010, quy hoạch và phân cấp quản lý các khu vực rừng đệm, rừng phòng hộ, các vùng dự án  và khu dân cư, khu xây dựng các công trình phúc lợi. Tiến hành rà soát và cấp đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc tại chỗ theo Quyết định 132/TTg. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Riêng ở huyện Đăk Nông, 91,03% đồng bào dân tộc tại chỗ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Huyện cũng hoàn chỉnh dự án dân di cư tự do Đăk Mang xã Quảng Khê, dự án kinh tế mới Quảng Sơn, tiến hành quy hoạch khu tái định cư mới cho xã  Đăk Rmăng...

 Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có nhiều chuyển biến. Đảng bộ các huyện chỉ đạo tập trung phát triển công nghiệp khai thác, chế biến lâm sản, nông sản với nhiều quy mô, đầu tư công nghệ tiên tiến để sản xuất, chế biến sản phẩm tinh, mẫu mã đẹp có sức cạnh tranh với thị trường nội địa và xuất khẩu. Kêu gọi vốn đầu tư, mở rộng liên doanh liên kết để phát triển các xí nghiệp chế biến lâm sản phụ như song mây, lồ ô, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến  thức ăn gia súc, chế biến chè, cà phê... nhằm khai thác vật liệu tại chỗ, tạo công ăn việc làm cho người lao động và tăng thu nhập cho người địa phương. Khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, khôi phục và phát huy các nghề truyền thống. Kết quả là ở Đăk Nông, ngành công nghiệp tăng mạnh từ 20-25%/năm. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2001 đạt trên 23 tỉ đồng, tăng 56,3% so với năm 2000 (trong đó công nghiệp chế biến lâm sản chiếm 99,1% tỉ trọng); năm 2002 đạt khoảng 27 tỉ đồng, tăng 15,9% so với năm 2001. Năm 2003, tổng giá trị sản xuất công nghiệp ở huyện Đăk Mil là 55 tỉ đồng, đạt 110 % kế hoạch; Cư Jút 40 tỉ đồng, tăng 45% so với năm 2002; Krông Nô  đạt trên 11 tỉ đồng, tăng 1,2 tỉ đồng so với năm 2002. Đăk R’ Lấp 73 tỉ đồng, tăng 26,3% so với năm 2002.

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cũng là nhiệm vụ mà Đảng bộ các huyện xác định là trọng tâm, mang tính quyết định đối với sự phát triển của địa phương, nhất là việc đầu tư cho thuỷ lợi, giao thông, điện. Huyện Đăk R’ Lấp năm 2003 đầu tư 100 tỉ đồng, tăng 2,5 lần so với năm 2001. Trong 3 năm xây dựng 34 công trình giao thông, 14 công trình thủy lợi, 10 công trình trường học và dự án điện cho hầu hết các xã. Các huyện Cư Jút, Đăk Mil, Đăk Song, Đăk R’ Lấp là những huyện đạt 100% số xã, thị trấn có lưới điện. Huyện Đăk Nông 7/9 xã có điện lưới, toàn huyện có 2.300 hộ sử dụng điện. 

Các ngành dịch vụ như giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, tín dụng, bảo hiểm cũng ngày càng phát triển. Krông Nô có 12/12 xã, thị trấn liên lạc được bằng vô tuyến tại trung tâm các xã. Toàn huyện có 683 máy điện thoại bình quân 100 dân/1,2 máy. Công tác bưu chính, phát hành báo chí, chuyển tải công văn có tiến bộ, góp phần phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương. 

Về công tác tài chính ngân sách, mặc dù năm 2002, một số mặt hàng chủ lực như cà phê, tiêu giảm giá, song với sự nỗ lực của ngành thuế trong việc tuyên truyền vận động nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Công tác thu năm 2002 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Lĩnh vực văn hoá, xã hội cũng được Đảng bộ các huyện hết sức quan tâm. Công tác giáo dục - đào tạo có chuyển biến trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Tỉ lệ học sinh giỏi tăng, học sinh kém giảm. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt phát huy được hiệu quả thiết thực. Kết thúc năm học 2001-2002 tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp các cấp đạt bình quân trên 90%. Công tác xây dựng  cơ sở vật chất trường học được chú ý, không còn tình trạng học 3 ca. 

Công tác y tế chăm sóc sức khoẻ nhân dân từng bước được nâng cao. Tại Đăk Nông, 100% xã có bệnh xá, 88,7% thôn, buôn có cán bộ y tế. Các chương trình y tế quốc gia thực hiện tốt. Công tác dân số kế hoạch hoá gia đình được các cấp ủy quan tâm. Do đó, tỉ suất sinh giảm còn 1% và đưa tỉ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 2,45%. 

Các hoạt động văn hoá  thông tin, thể dục thể thao cũng có bước phát triển. Ngành văn hoá thông tin, Đài phát thanh - Truyền hình và các cơ quan thông tin tổ chức kỷ niệm tuyên truyền sâu rộng cho ngày bầu cử Quốc hội khoá XI. Tổ chức thành công ngày hội văn hoá thể thao, các lễ hội truyền thống dân tộc, các hội giao lưu văn hoá và liên hoan văn nghệ. Tổ chức hoạt động chiếu phim lồng ghép tuyên truyền đến các xã, thị trấn. Các hoạt động văn hoá nghệ thuật, xây dựng nếp sống văn minh được duy trì thường xuyên. Toàn huyện Đăk Nông có 9.000 hộ đăng ký gia đình văn hoá, tăng gấp hai lần so với năm 2001. Huyện Đăk Mil có 5.980 gia đình, 13 cơ quan và 29 bon, buôn khối đạt tiêu chuẩn văn hoá.

 Hoạt động thể dục thể thao có cố gắng thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tỉnh được xếp thứ nhất trong 16 tỉnh miền núi về phong trào thể dục thể thao toàn quốc. 

Đảng bộ các huyện cũng thường xuyên quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, chú trọng xây dựng quỹ “đền ơn đáp nghĩa”. Công tác xoá đói giảm nghèo được thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ như tuyên truyền, vận động khuyến nông, khuyến lâm, cứu đói, hỗ trợ giống, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nên đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. 

x            x

x

Sau gần 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân các huyện trên địa bàn Đăk Nông vượt qua nhiều khó khăn thử thách, giành được những thành tựu quan trọng về nhiều mặt.

 Kinh tế tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, từng bước đẩy nhanh việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Công nghiệp và dịch vụ có bước phát triển đáng kể; cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật được tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, công tác quốc phòng được củng cố. 

Hệ thống chính trị các cấp được kiện toàn. Sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở  Đảng được nâng lên. Cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng tin tưởng vào công cuộc đổi mới.

Những thành quả đạt được khẳng định con đường đổi mới do Đảng ta khởi xướng là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại. 
------
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6.  Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2001, tr. 186 -187.

7. Năm 2003, huyện Đăk Mil tổ chức nạo vét 28.510m kênh mương với 12.121 lao động công ích, xây dựng và hoàn thành công trình thuỷ lợi Jun Jú với kinh phí 600 triệu đồng phục vụ tưới cho 20 ha lúa nước và 20 ha cà phê. Huyện Đăk R’Lấp có 22 công trình thuỷ lợi và nhiều đập dàng vừa và nhỏ đảm bảo tưới cho trên 40% diện tích cây trồng. 

